
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ÔNG 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2024 
 (Kèm theo Quyết định số 1848/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế) 

 

I. THÀNH TÍCH NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 

TT 
Giới 

tính 

Học 

hàm, học 

vị 

Họ và tên Đơn vị Nội dung khen thưởng 
Mức thưởng 

(đồng) 

1  Ông TS. Phan Vĩnh Tuấn Anh Khoa Luật kinh tế, Trường 

Đại học Luật, Đại học Huế 

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước thời hạn 

Ngày sinh: 15/4/1994 

Khóa học: 01/3/2021 - 28/2/2025 

Ngày cấp bằng: 28/8/2024 

5.000.000 

2  Ông  TS. Trần Nhật Minh Khoa Y học cổ truyền, 

Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước thời hạn 

Ngày sinh: 23/11/1990 

Khóa học: 8/2020 - 8/2024 

Ngày cấp bằng: 29/2/2024 

5.000.000 

3  Bà TS. Trần Thảo Vi Viện Nghiên cứu Sức khỏe 

cộng đồng, Trường Đại học 

Y - Dược, Đại học Huế 

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước 30 tuổi 

Ngày sinh: 10/10/1994 

Ngày cấp bằng: 19/9/2024  

5.000.000 

4  Ông TS. Trần Xuân Minh Trí Khoa Y tế công cộng, 

Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước 30 tuổi 

Ngày sinh: 13/11/1994 

Ngày cấp bằng: 19/9/2024 

5.000.000 

 

Cộng mục (I): 20.000.000 đồng 

 



II. THÀNH TÍCH ĐẠT CÁC GIẢI THƯỞNG 

II.1. Giải thưởng quốc tế: 

TT 
Giới 

tính 

Học hàm, học 

vị 
Họ và tên Đơn vị Nội dung khen thưởng 

Mức 

thưởng/giải 

(đồng) 

Mức 

thưởng 

(đồng) 

1  Ông GS.TS.NGUT. Nguyễn Vũ 

Quốc Huy 

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Huân chương Công trạng quốc gia, Cộng hòa 

Pháp 

Hạng mục: cá nhân. 

6.000.000 6.000.000 

2  Bà ThS. Đinh Thị 

Thu Hiền 

Khoa Ngôn ngữ và 

Văn hóa Hàn Quốc, 

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học 

Huế 

Giải Nhất Cuộc thi sáng tạo nội dung “Video 

content contest” Korean Fellowship lần thứ 4 

của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc  

Hạng mục: cá nhân. 

6.000.000 6.000.000 

3  Ông ThS. Nguyễn 

Cao Cường 

Khoa Cơ khí và 

công nghệ, Trường 

Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

Giải vàng Cuộc thi Dự án sáng tạo trong cuộc thi 

và triển lãm công nghệ sinh học quốc tế tại Đại 

học Teknologi Malaysia 

Hạng mục: đồng đội (3 thành viên) 

6.000.000 2.000.000 

4  Ông ThS. Đoàn Phạm 

Phước 

Long 

Bộ môn Nội, 

Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

Giải Nhì Cuộc thi Ý tưởng đề án nghiên cứu của 

Hội Tim mạch Châu Á - Thái Bình Dương  

Hạng mục: cá nhân. 

4.000.000 4.000.000 

 

Cộng mục (II.1): 18.000.000 đồng  

II.2. Giải thưởng quốc gia  

TT 
Giới 

tính 

Học 

hàm, 

học vị 

Họ và tên Đơn vị Nội dung khen thưởng 

Mức 

thưởng/giải 

(đồng) 

Mức 

thưởng 

(đồng) 

1  Ông TS. Lê Quang 

Tiến Dũng 

Khoa Điện, Điện tử 
và Công nghệ Vật 
liệu, Trường Đại học 
Khoa học, Đại học 
Huế 

Giải ba Giải thưởng Khoa học công nghệ Việt 

Nam năm 2023  

Hạng mục: cá nhân 

2.000.000 2.000.000 



TT 
Giới 

tính 

Học 

hàm, 

học vị 

Họ và tên Đơn vị Nội dung khen thưởng 

Mức 

thưởng/giải 

(đồng) 

Mức 

thưởng 

(đồng) 

2  Ông ThS. Phạm Đăng 

Nhật Thái 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô 

lần thứ VII  

Hạng mục: cá nhân 

4.000.000 4.000.000 

3  Ông ThS. Võ Tuấn 

Anh 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô 

lần thứ VII  

Hạng mục: cá nhân 

4.000.000 4.000.000 

4  Ông TS. Phan Tuấn 

Anh 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô 

lần thứ VII  

Hạng mục: cá nhân 

4.000.000 4.000.000 

5  Ông TS. Lê Vũ 

Trường 

Giang 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học, 

Đại học Huế 

Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô 

lần thứ VII  

Hạng mục: cá nhân 

4.000.000 4.000.000 

6  Bà ThS. Đặng Thị 

Thu An 

Giảng viên, Khoa Sư 

phạm mỹ thuật, 

Trường Đại học Nghệ 

thuật, Đại học Huế 

Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô 

lần thứ VII  

Hạng mục: cá nhân 

4.000.000 4.000.000 

7  Ông TS. Phan Lê 

Chung 

Chủ tịch Hội đồng 

Trường Đại học Nghệ 

thuật, Đại học Huế 

Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô 

lần thứ VII 

Hạng mục: cá nhân 

3.000.000 3.000.000 

8  Ông ThS. Nguyễn Văn 

Thọ 

Khoa Mỹ thuật tạo 

hình, Trường Đại học 

Nghệ thuật, Đại học 

Huế 

Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô 

lần thứ VII 

Hạng mục: cá nhân 

3.000.000 3.000.000 

9  Ông ThS. Lê Việt 

Trung 

Khoa Mỹ thuật tạo 

hình, Trường Đại học 

Nghệ thuật, Đại học 

Huế 

Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô 

lần thứ VII 

Hạng mục: cá nhân  

3.000.000 3.000.000 



TT 
Giới 

tính 

Học 

hàm, 

học vị 

Họ và tên Đơn vị Nội dung khen thưởng 

Mức 

thưởng/giải 

(đồng) 

Mức 

thưởng 

(đồng) 

10  Ông TS. Nguyễn Văn 

Thuấn 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

Giải C, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cô đô 

lần thứ VII 

Hạng mục: cá nhân 

3.000.000 3.000.000 

11  Ông ThS Nguyễn 

Lãm Thắng 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

Giải C, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô 

lần thứ VII 

Hạng mục: cá nhân 

3.000.000 3.000.000 

12  Ông PGS.TS. Nguyễn 

Thanh Thảo 

Trưởng Bộ môn Chẩn 

đoán hình ảnh, 

Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

Giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần 

thứ 17 (2022 - 2023) của Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Việt Nam.    

Hạng mục: đồng đội (8 thành viên) 

5.000.000 5.000.000 

13  Bà TS. Đỗ Thị 

Xuân Dung 

Phó Giám đốc Đại 

học Huế 

Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 

năm 2024 

Hạng mục: đồng đội (6 thành viên) 

5.000.000 3.330.000 

14  Bà PGS.TS. Nguyễn Thị 

Ái Nhung 

Khoa Hóa học, trường 

Đại học Khoa học, 

Đại học Huế 

Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 

năm 2024 

Hạng mục: đồng đội (8 thành viên) 

5.000.000 1.875.000 

15  Bà PGS.TS. Trần Thị Ái 

Mỹ 

Khoa Hóa học, trường 

Đại học Khoa học, 

Đại học Huế 

Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 

năm 2024 

Hạng mục: đồng đội (9 thành viên) 

5.000.000 3.890.000 

16  Bà PGS.TS. Trương Thị 

Bích 

Phượng 

Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 

năm 2024 

Hạng mục: đồng đội (20 thành viên) 

5.000.000 3.250.000 

17  Bà TS. Đặng Thị 

Thanh Lộc 

Khoa Môi trường, 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 

năm 2024 

Hạng mục: đồng đội (2 thành viên) 
 

5.000.000 5.000.000 



TT 
Giới 

tính 

Học 

hàm, 

học vị 

Họ và tên Đơn vị Nội dung khen thưởng 

Mức 

thưởng/giải 

(đồng) 

Mức 

thưởng 

(đồng) 

18  Bà GS.TS. Hoàng Thị 

Thái Hòa 

Khoa Nông học, 

Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 

năm 2024 

Hạng mục: đồng đội (7 thành viên) 

5.000.000 5.000.000 

Tôn vinh Nhà Khoa học của Nhà nông, lần thứ V 

năm 2024 

5.000.000 5.000.000 

19  Bà PGS. TS. Trần Thị 

Ngọc Ánh 

Khoa Vật lý, Trường 

Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 

năm 2024 

Hạng mục: cá nhân 

5.000.000 5.000.000 

20  Bà TS. Phùng Thị 

Bích Hòa 

Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 

năm 2024 

Hạng mục: đồng đội (5 thành viên) 

5.000.000 5.000.000 

21  Bà TS. Nguyễn Thị 

Thủy 

Trường THPT Thuận 

Hóa, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học 

Huế 

Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 

năm 2024 

Hạng mục: đồng đội (6 thành viên) 

5.000.000 1.670.000 

22  Bà GS.TS. Nguyễn Thị 

Hoài 

Khoa Dược, Trường 

Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 

năm 2024 

Hạng mục: đồng đội (13 thành viên). 

5.000.000 1.540.000 

23  Ông ThS. Trương 

Hồng 

Trường 

 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Giải nhất Tập thể Kiến trúc sư trẻ Carnival ấn 

tượng tạiFestival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 

IX - Yên Bái năm 2023 của Hội Kiến trúc sư Việt 

Nam 

Hạng mục: đồng đội (3 thành viên) 

5.000.000 5.000.000 

 

Cộng mục (II.2): 87.555.000 đồng 

 

 



III. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ TÁC GIẢ CHÍNH CỦA NHIỀU BÀI BÁO 

STT Học hàm, học vị Họ và tên Đơn vị Số bài Tiền thưởng (đồng) 

1 GS.TS Đinh Quang Khiếu Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

16 40.000.000 

 

 Cộng mục (III): 40.000.000 đồng 

IV. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI HỌC HUẾ LÀ TÁC GIẢ CHÍNH CỦA BÀI BÁO 

STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 

Tên tạp chí đăng 

bài, tập (Vol.), số 

(No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

1 Lê Anh 

Phương 

Cơ quan Đại 

học Huế 

Tran Hoai 

Nhan, Nguyen 

Phuc Xuan 

Quynh & Le 

Anh Phuong 

(Tác giả liên hệ) 

Combining 

handcrafted and 

learned features using 

deep learning to 

improve protein-

protein interaction 

prediction 

performance 

Journal of 

Information and 

Telecommunication 

10/2024 Scopus Q2 10.000.000 

2 Nguyễn Chí 

Bảo 

Cơ quan Đại 

học Huế 

Ty Viet Pham1 , 

Duc Viet Ho2 , 

Y Duy Ngo1, 

Nhan Thanh Thi 

Dang1, 

Thang Quoc 

Le1, Ninh The 

Son3,4 , Anh 

Tuan Le5 and 

Chemical 

Constituents From the 

Leaves of Grewia 

bulot Gagn. and Their 

Cytotoxic Activity 

Natural Product 

Communications 

Volume 19(5): 1–6 

5/2024 SCIE Q3 10.000.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 

Tên tạp chí đăng 

bài, tập (Vol.), số 

(No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Bao Chi 

Nguyen6(tác giả 

chính) 

3 Nguyễn Duân Cơ quan Đại 

học Huế 

Tien Thi Kieu 

Nguyen a (Tác 

giả chính), 

Duan Nguyen b 

(Tác giả chính), 

Thuy Thi Da 

Dang c 

Educational Status of 

High School Biology 

Teachers to Develop 

Living World 

Understanding 

Competency in 

Students: A Case 

Study in the 

Mekong Delta, 

Vietnam 

The International 

Journal of 

Interdisciplinary 

Social and 

Community Studies, 

Volume 19(2) 

4/2024 Scopus Q3 3.330.000 

4 Nguyễn Duân Cơ quan Đại 

học Huế 

Tien Thi Kieu 

Nguyen a,b (Tác 

giả chính), 

Duan Nguyen c 

(Tác giả chính), 

Thuy Thi Da 

Dang b 

Teaching equipment 

and assessment 

methods, techniques, 

and tools 

used by biology 

teachers to enhance 

living world 

understanding 

competency for high 

school students in the 

Vietnamese Mekong 

Delta 

Kasetsart Journal of 

Social Sciences, 

Volume 45(3) 

8/2024 Scopus Q3 3.330.000 

5 Nguyễn Xuân Cơ quan Đại Nguyen Xuan A First Look at  Israeli Journal of 5/2024 SCIE Q3 10.000.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 

Tên tạp chí đăng 

bài, tập (Vol.), số 

(No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Huy học Huế Huy 1,2 a, 

Nguyen Ty 2 , 

Tran Van Giang 

2 , Tran Vinh 

Phuong 1 

Genetic Diversity of 

Metapenaeus ensis 

Populations in Tam 

Giang – Cau Hai 

Lagoon, Vietnam                

Aquaculture - 

Bamidgeh 

6 Trần Văn 

Giang 

Cơ quan Đại 

học Huế 

Nguyễn Thị 

Hảo (tác giả 

chính), Nguyễn 

Hoàng Nhật 

Minh, Trương 

Công Hội, Bùi 

Anh Phong, 

Nguyễn Tý, 

Phạm Thành, 

Nguyễn Xuân 

Huy, Trần Văn 

Giang (tác giả 

chính) 

Biological 

characteristics of 

Moolgarda cunnesius 

(Valenciennes, 1836) 

in Thua Thien Hue, 

Vietnam 

 Israeli Journal of 

Aquaculture - 

Bamidgeh 

8/2024 SCIE Q3 10.000.000 

7 Trần Vinh 

Phương 

Cơ quan Đại 

học Huế 

1,2Phuong V. 

Tran (tác giả 

chính), 3Vu Q. 

H. Nguyen, 

2Yen T. H. 

Pham, 2Linh Q. 

Nguyen, 2Phuoc 

N. Nguyen (tác 

Evaluation of 

LvCTL3 gene 

expression encoding 

Ctype lectin from 

white-leg shrimp 

(Litopenaeus 

vannamei) infected 

with AHPND and 

Aquaculture, 

Aquarium, 

Conservation & 

Legislation - 

International Journal 

of the Bioflux 

Society, 16(6): 

3316-3324 

12/2023 Scopus Q4 6.670.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 

Tên tạp chí đăng 

bài, tập (Vol.), số 

(No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

giả chính) black gill disease 

8 Huỳnh Thị 

Thùy Linh 

Khoa 

KT&CN 

Linh Huynh Thi 

Thuy 1,2 (Tác 

giả chính), Phu 
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Duy Thang, 
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Tuan, Truong 

Silicon-photonic four-
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International Journal 
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Systems, 37, 13 
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liên hệ); Thu T. 
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vulnerability in the 

face  

of the COVID-19 

pandemic in rural 
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Research in 

Globalization 8, 

100186 

6/2024 Scopus Q1 10.000.000 

38 Lê Anh Tuấn Trường Đại 

học Khoa 

học 

Le A. Tuan (Tác 

giả chính) 

On H_∞ Finite-Time 

Boundedness and 
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for Discrete-Time 
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Neural Processing 

Letters, Vol. 56, No. 
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39 Lê Hữu Bình Trường Đại 
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Le Huu Binh 1 

(Tác giả chính), 

Thuy-Van T. 

Duong 2* 
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40 Lê Hữu Bình Trường Đại 

học Khoa 

học 

Le Huu Binh 1,a 

(Tác giả chính), 

Tu T. Vo 1,b 

and Le Duc Huy 

2 

IRLR: AN 

IMPROVED 

REINFORCEMENT 

LEARNING-BASED 

ROUTING 

ALGORITHM FOR 

WIRELESS MESH 

NETWORKS 

International Journal 

of Computer 

Networks and 

Communications, 

Vol.16, No.4 

6/2024 Scopus Q4 6.670.000 

41 Lê Thị Hòa Trường Đại 

học Khoa 

học 

Thi Hoa Le1, 

Chi Thuan 

Nguyen2, Quoc 

Hien Nguyen3, 

Thai Hoa Tran1 

and Xuan Du 

Dang 

Efficiency of 

reducing silver ions to 

silver nanoparticle 

using 
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Mater. Res. Express 

11 (2024) 095001  

9/2024 SCIE Q2 7.500.000 

42 Lê Trung 

Hiếu 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Trung Hieu Lea, 
Thi Hong 
Chuong 
Nguyenb,c, 
Lam Son Lea, 
Thi Van Thi  
Trana, Thi 
Thanh Huyen 
Nguyenb,c, Viet 
Thang Nguyena, 
Quang Man  

An insight into the 

antioxidant activities 

and the exploration of 

record high quantities 
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smilacifolium  (wall.) 

Blume 

Natural Product 

Research, 6,1-8 
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Hiếu 
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học Khoa 
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 Le Trung Hieu, 
Nguyen Thi 
Hoa, Adam 
Mechler, and 
Quan V.Vo* 

The Theoretical and 

Experimental Insights 

into the Radical 

Scavenging Activity 

of Rubiadin 

Journal of Physical 

Chemistry B; 127, 

51, 11045–11053 

12/2023 SCIE Q1 7.500.000 

44 Ngô Khoa 

Quang 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Ngo Khoa 

Quang 

Burning facial tissue 
and corroding 
graphite rods of 
recycled batteries: 
two simple 
experiments in 
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Physics Education, 

59, 2 
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45 Ngô Khoa 

Quang 

Trường Đại 

học Khoa 
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Ngo Khoa 
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Sensing of Fe3+ ions 
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MRS Advances, 9, 
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Kien Truong 

Trung1,2, Khoa 

Nguyen 

Truong2, Tung 

Truong Quy1, 

Chau Nguyen 

Dang Giang1,* 

(Tác giả chính)  

and Hop 

Nguyen Van 

A Groundwater 

Quality Index 

Proposed for 

Assessment of 

Groundwater Quality: 

A Case Study of 

Quang Tri Province, 
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Current Analytical 

Chemistry 

10/2024 SCIE Q3 5.000.000 

47 Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Phung Thi Bich 

Hoa 1,2, Hoang 

Lan Phuong 2, 

Nguyen Hoang 

Loc 2,* (Tác giả 

chính) 

Characteristics on 

growth, development, 

and inheritance of 42 

kDa 

chitinase-transgenic 

peanut lines in the T1 

progeny 

Journal of Crop 

Science and 

Biotechnology 

7/2024 Scopus Q2 10.000.000 

48 Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Nguyen Ngoc 

Luong 1,*, 

Huynh Thi Thu 

Ha 1, Nguyen 

Xuan Huy 2,3, 

Bui Van Loi 4, 
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Van 5, Hoang 

Tan Quang 6, 

Characterizing the 
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First Look at the Y 
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Mitochondrial DNA, 

and Morphometrics 

Animals, 14, 14 7/2024 SCIE Q1 15.000.000 
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Duc Tien 1,2, 

Hoang Kha 1, 
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Identification and 

Characterization of 

the DREB2C 

Droughttolerant Gene 

in Peanut Cultivar 

L14 and Genetic 

Diversity Assessment 

of Some Peanut 

Cultivars based on 
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Linked to Drought 

Tolerance  

Legume Research, 

47, 3 

01/2024 SCIE Q3 10.000.000 

50 Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Nguyen Quang 

Duc Tien a,b, 

Hoang Kha a, 

Nguyen Hoang 

Loc a,b, * (Tác 

giả chính) 

Identification, 

Characterization and 

Expression of Two 

Transcription Factors 

MYB44 and 

WRKY22 from 

Drought Tolerant 

Peanut Cultivar L14 

Applied 

Biochemistry and 

Microbiology, 60, 1 

02/2024 SCIE Q3 10.000.000 

51 Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Nguyen Quang 

Duc Tien 1, 

Dang Van 

Improving the 

thermostability of 42 

kDa chitinase from 
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and Organ Culture, 

159, 1 
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expressed in 
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benthamiana via site-

directed mutagenesis 

52 Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Nguyen Hoang 

Tue a, Nguyen 

Hoang Phuc a, 

Phung Thi Bich 

Hoa b, Nguyen 

Quang Duc Tien 

a, Nguyen 

Hoang Loc a,* 

(Tác giả chính) 

Partitioning 

recombinant chitinase 

from Nicotiana 

benthamiana by an 

aqueous two-phase 

system based on 

polyethylene glycol 

and phosphate salts 

International Journal 

of Biological 

Macromolecules, 

269, Pt 2 

6/2024 SCIE Q1 15.000.000 

53 Nguyễn Hữu 

An 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

NGUYỄN HỮU 

AN (Tác giả 

chính) 

Political Integration 

of the Vietnamese 

Diaspora in Poland: 

An Investigation of 

the Role of Social 
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Polish Sociological 

Review, tập 225, số 
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Trường Đại 

học Khoa 
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Cu NL (Tác giả 

chính),  Nguyen 

LN (Tác giả 

chính), Huynh 

CV, Le TV, 

Tran ANT, 

Dang DT 

Expression and 

characterization of 

global consensus 

nonstructural protein 

1 (NS1) of four 

dengue virus 

serotypes in 

Escherichia coli 

Applied Biology and 

Biotechnology 

6/2024 Scopus Q3 3.330.000 

55 Nguyễn Ngọc 

Lương 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

KumKang So 

(Tác giả chính), 

Le My Tieu 

Ngoc, Ngoc 

Luong Nguyen 

(Tác giả chính), 

Dae Hyuk Kim 

(Tác giả chính) 

Improving expression 

and assembly of 

difficult-to-express 

heterologous proteins 

in Saccharomyces 

cerevisiae by 

culturing at a sub-

physiological 

temperature 

Microbial Cell 

Factories 

4/2023 SCIE Q1 5.000.000 

56 Nguyễn Ngọc 

Thủy 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Nguyen Ngoc 

Thuy a (Tác giả 

chính), Sartra 

Wongthanavasu 

b 

Attribute reduction 

with fuzzy 

divergence-based 

weighted 

neighborhood rough 

sets 

International Journal 

of Approximate 

Reasoning, Volume 

173 

10/2024 SCIE Q1 7.500.000 

57 Nguyễn Phạm 

Quỳnh Anh 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Nguyen Van 

Vinh1, Nguyen 

Pham Quynh 

Features of surface 

Bessel plasmon-

polaritons in optical 

NANOSYSTEMS: 

PHYSICS, 

CHEMISTRY, 
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anisotropic hyperbolic 

metamaterials 

MATHEMATICS,  

2024, Vol 15 (No.1), 
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58 Nguyễn Phạm 

Quỳnh Anh 

Trường Đại 

học Khoa 
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Nguyen P. Q. 

Anh  a (Tác giả 

chính),   N. A. 

Poklonski  b,  

Vo T. T. Vi  c, 

Cuong Q. 

Nguyen de, 

Nguyen N. Hieu 

de 

Two-dimensional 

Janus Si2OX (X = S, 

Se, Te) monolayers as 

auxetic 

semiconductors: 

theoretical prediction 

RSC Advances, 

2024, Vol 14, P. 

4966-4974 
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59 Nguyễn 

Quang Việt 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

 Yuei-An Liou 

a,*,1; Quang-

Viet Nguyen b,1 

(Đồng tác giả 

chính); Kim-

Anh Nguyen c; 

Trong-Hoang 

Vo a,c 

Human-greenspace 

interactions with 

outdoor air: 

Landscape metric and 

PLS-SEM approach 

Journal of Cleaner 

Production 
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60 Nguyễn 

Quang Việt 

Trường Đại 

học Khoa 
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Quang-Viet 

Nguyen a, Yuei-

An Liou b* 

Greenspace pattern, 
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Science of the Total 

Environment, 914 
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Hai1, Do T. Q. 
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Hoang2, Thanh 

Q. Bui1, Phan 

T. Quy3, 

Nguyen V. 
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D. Chau1, Tran 

Q. Huy1, Dang 

T. Hue2, 

Nguyen T. A. 

Nhung1,* (Tác 

giả chính) 

Antibacterial 

Potentials of Blumea 

balsamifera L. 

Essential Oil Against 

Streptococcus 

pyogenes and 

Streptococcus 

pneumoniae: In vitro 

and In silico 

screening  

 Tropical Journal of 

Natural Product 

Research , June 

2024; 8(6): 7590 - 

7602  
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62 Nguyễn Thị 

Ái Nhung 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Nguyen T. T. 

Hai1, Thanh Q. 

Bui1, Phan T. 

Quy2, Nguyen 

V. Phu3, 

Nguyen T. T. 

Thuy4, Thi V. 

A. Nguyen5, 

Nguyen T. 

Triet6, Duy T. 

Pham7, Van D. 

Assessment of 

Antifungal Potentials 

of Ethanol Extract of 

Cleistocalyx 

operculatus 

Roxb Against 

Cercospora nicotianae 

for Pesticidal 

Applicability: In 

Vitro and In Silico 
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Trop J Nat Prod Res, 

August 2024; 

8(8):7947 - 7955 
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Phi-Hung 
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Q. Bui, Thi-

Tuyen Tran, 

Thi-Thuc Bui, 

Thi-Thuy Do, 

Dao-Cuong To, 

Manh Hung 

Tran, Phan Tu 

Quy, Nguyen 

Quang Co, 

Nguyen Vinh 

Phu, and 

Nguyen Thi Ai 

Nhung (Tác giả 

chính) 

Inhibitory activities of 

Aruncus dioicus 

alkaloidal glycosides 

against protein 

tyrosine 

phosphatase1B and α-
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methodical theory-

experiment 

investigation 

Natural Product 

Communications, 

19(8): 1–17  
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64 Nguyễn Thị 

Ái Nhung 

Trường Đại 

học Khoa 
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Thanh Q. Bui 

a*, Ton That 

Huu Dat b*, 

Phan Tu Quy c, 

Nguyen Thi 

Thanh Hai a, 

Nguyen Minh 

Identification of 

potential anti-

hyperglycemic 

compounds in 

Cordyceps militaris 
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JOURNAL OF 

BIOMOLECULAR 

STRUCTURE AND 

DYNAMICS 
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Gentrification in a 

World Heritage Site: 

The Strategy for 

Preserving the Hue 
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University Journal 

of Social Sciences 

and Humanities 

(2024) Vol.11 No.1 
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66 Phạm Tiến Sỹ Trường Đại 
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Phạm Tiến Sỹ; 

Lê Thị Kim 
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Thị Hoài 
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EFFECTS OF 

FAMILY 

RELATIONSHIPS 

IN VIETNAMESE 

CULTURE ON 

MENTAL HEALTH 

PROBLEMS 

AMONG ADULTS 

DURING THE 

COVID-19 

LOCKDOWN 

The Romanian 

Journal 

Anthropological 

Researches and 

Studies; No.14, 

2024 
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Journal of Indian 

Association for 
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Health and 

Behavioral Problems 

Among Vietnamese 

Adolescents in Social 

Support Facilities 

Child and 

Adolescent Mental 

Health; 2024;0(0) 

68 Phan Tuấn 

Anh 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Phan Tuan Anh 

and Tran Tinh 

Vy 

Southeast Asian 

Detective Stories 

from a Post-colonial 

Perspective: The Case 
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Detective Stories in 

the Early Twenty-first 
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Suvannabhumi: 

Multidisciplinary 

Journal of Southeast 

Asian Studies 
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69 Trần Thanh 

Nhàn 

Trường Đại 

học Khoa 
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Nguyen Thi 

Thanh Nhan1, 

Hiroshi 

Matsuda2, 

Duong Trung 

Quoc1, Tran 

Xuan Thach1, 

Tran Thi 
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156, p. 115857 

11/2023 SCIE Q2 7.500.000 

226 Lê Văn Thăng Trường Đại 
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crystal fibers for mid-

infrared 

supercontinuum 

generation with  

very low peak power 

Optik - International 

Journal for Light 

and Electron Optics 

304 (2024) 171754 

3/2024 Scopus Q2 5.000.000 

249 Nguyễn Tuấn 

Vĩnh 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Tuan-Vinh 

Nguyen a, 

Quynh-Anh 

Ngoc Nguyen 

b,*, Ngoc P.H. 

Nguyen c, Uyen 
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go 

Tiền thưởng 

4,6,7 
,Jason C. Hsu 
8,9,10,11 , Min-
Huei Hsu 12,13, 
Usman Iqbal 
14,15, Phung-
Anh Nguyen 
8,9,* 
,†and Hsuan-
Chia Yang 
3,4,9,16,*,† 

of 23 Million 

Individuals 

333 Nguyễn Thị 

Nhật Vy 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Vy Thi Nhat 
Nguyen 1, Nhu-
Ngoc Thi Tran 
1, Nghia-Huu 
Nguyen 1, 
Thuy-Duong 
Thi Nguyen 1,∗ 

 

Evaluating smile 

aesthetic satisfaction 

and related smile 

characteristics in 

dental students 

Journal of Oral 

Biology and 

Craniofacial 

Research, Vol.14, 

Issue 1 

01/2024 Scopus Q2 10.000.000 

334 Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

a Seon Ah Park, 
b Thao Thi 
Phuong Nguyen 
(Đồng tác giả 
chính, co-First 
authors), c Soo 
Joung Park, d 
Seong Kyu Han 

Naringenin modulates 

GABA mediated 

response in a sex-

dependent manner in 

substantia gelatinosa 

neurons of trigeminal 

subnucleus caudalis 

in immature mice 

The Korean Journal 

of Physiology & 

Pharmacology 

01/2024 SCIE Q3 3.330.000 

335 Nguyễn Thị Trường Đại Thao T.P. 
Nguyen MD, 

Subjective well-being Value in Health,  7/2024 SCIE Q1 7.500.000 
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(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Phương Thảo học Y - 

Dược 

MSc 1 (Tác giả 
chính),  Fanni 
Rencz MD, PhD 
2,  Valentin 
Brodszky MD, 
PhD 2 

population norms and 

inequalities in 

Hungary: a large 

cross-sectional, 

internet-based survey 

Volume 27, Issue 7 

336 Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Thi Thanh Nhan 
NGUYEN1,2 , 
Thi Bach Yen 
HOANG1,2 

Nutritional status and 

associated factors 

among adult patients 

with tuberculosis 

Archives of the 

Balkan Medical 

Union vol. 59, no. 1, 

pp. 67-74 

3/2024 Scopus Q4 6.670.000 

337 Nguyễn Thị 

Thuỳ Dương 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Thuy-Duong 

Nguyen-Thi1 

(tác giả chính), 

Bao-Song 

Nguyen-Tran2, 

Thuan Dang-

Cong2, 

Margherita 

Maioli3 and 

Tung Nguyen-

Thanh 

Nanostructure 

characteristics of 

three types of platelet-

rich fibrin 

biomaterial: a 

histological and 

immunohistochemical 

study 

Materials Research 

Express, 11, 2024  

01/2024 SCIE Q2 15.000.000 

338 Nguyễn Thị 

Thùy Uyên 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

ThiThuy Uyen 

Nguyen1,9 (tác 

giả chính), 

Anh-Tien 

Nguyen2,3,9, 

Deep-learning model 

for evaluating 

histopathology of 

acute renal tubular 

injury 

Scientific Reports, 

14, 9010 

4/2024 SCIE Q1 3.750.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 

Tên tạp chí đăng 

bài, tập (Vol.), số 

(No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 
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tạp chí 
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theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Hyeongwan 

Kim4,5, Yu Jin 

Jung4,5, Woong 

Park4,5, 

Kyoung Min 

Kim6, Ilwoo 

Park2,7,8,10* & 

Won 

Kim4,5,10* 

339 Nguyễn Văn 

Tuy 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Chau Duc 

Nguyen-Huu 

(Tác giả chính), 

Kim-Cuc 

Nguyen, Van-

Tuy Nguyen 

(Tác giả chính) 

Cross-sectional 

Assessment of 

Physical 

Manifestations in 

Vietnamese Children 

with Thalassemia: A 

Single-Center Study 

Guncel Pediatri, tập 

22, số 2 

6/2024 Scopus Q4 6.670.000 

340 Nguyễn Viết 

Khẩn 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Nhan Trong 

Lea, 1, Trinh 

Thuc Leb, 1, 

Duc Viet Hoa, 

Khan Viet 

Nguyena, *, 

Hoai Thi 

Nguyena, ** 

Extraction and 

recovery of bioactive 

alkaloids from 

Phellodendron 

amurense Rupr. using 

ultrasound-assisted 

green solvents and 

macroporous resins 

Sustainable 

Chemistry and 

Pharmacy 

10/2024 SCIE Q1 15.000.000 

341 Nguyễn Vũ Trường Đại Vo Thi Quynh Diagnostic J Gynecol Oncol. 9/2024 SCIE Q1 15.000.000 
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tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Quốc Huy học Y - 

Dược 

Nhu, Tran Doan 

Tu, Nguyen 

Tran Thao 

Nguyen, Vo 

Van Duc, Le 

Minh Tam 

(Đồng tác giả), 

Nguyen Vu 

Quoc Huy 

performances of the 
Ovarian Adnexal 
Reporting and Data 
System, the Risk of 
Ovarian Malignancy 
Algorithm, and the 
Copenhagen Index in 
the preoperative 
prediction of ovarian 
cancer: a prospective 
cohort study 

2025 Mar;36(2):e30 

342 Tôn Nữ 

Phương Anh 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Phuong Anh 

Ton Nu a, Thi 

Minh Chau Ngo 

a,*, Cao Le Chi 

a, Thị Bich 

Thao Do a, 

Giang Tran Thi 

a,Thị Ngoc 

Thuy Ha a, 

Phuoc Vinh 

Nguyen a, Minh 

Tam Le b 

(Đồng tác giả) 

Three cases of 

vulvovaginal 

candidiasis due to 

Candida nivariensis 

Medical Mycology 

Case Reports, 43, 

pp. 1-4 

02/2024 Scopus Q3 6.670.000 

343 Trần Bình 

Thắng 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Binh Thang 

Tran1* (Tác giả 

chính), Thi 

COVID-19 vaccine 

hesitancy and social 

media use: A lesson 

Asia Pacific Journal 

of Health 

Management 19, 1 

5/2024 Scopus Q4 6.670.000 
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theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Dang Thu 

Nguyen1*, Vo 

Nu Hong Duc1, 

Cao Khoa 

Dang1, Thi 

Thanh Nhan 

Tran1, Duc Dan 

Nguyen1, Hong 

Tram Nguyen1, 

Minh Duy Ho2, 

Thi Bich Thuy 

Le1, Van Vui 

Tran1, Van 

Hung Nguyen1  

learnt from pandemic 

344 Trần Bình 

Thắng 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Binh Thang 

Tran 1 (tác giả 

chính), Thi Tao 

Tran 2, Quynh 

Anh Nguyen 

Dac 2 3, Hoang 

Lan Nguyen 2, 

Thanh Xuan 

Nguyen 4, Nhan 

P T Nguyen 5, 

Thanh Gia 

Nguyen 2, Dinh 

Financial toxicity in 

patients with cancer: a 

cross-sectional study 

at an oncology 

hospital in central 

Vietnam 

Supportive Care in 

Cancer, 32, 9 

8/2024 SCIE Q1 15.000.000 
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thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Duong Le 2, 

Minh Tu 

Nguyen 6 

345 Trần Bình 

Thắng 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Binh Thang 

Tran 1 (Tác giả 

chính), Dinh 

Duong Le 1, 

Thanh Gia 

Nguyen 1, Minh 

Tu Nguyen 2, 

Minh Hanh 

Nguyen 3, Cao 

Khoa Dang 1, 

Dinh Trung 

Tran 1 4 

Validation of the 

COmprehensive 

Score for Financial 

Toxicity (COST) in 

Vietnamese patients 

with cancer 

PLoS ONE, 19, 6 6/2024 SCIE Q1 15.000.000 

346 Trần Bình 

Thắng 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Binh Thang 
Tran 1 (Tác giả 
chính), Thi Tao 
Tran 1, Ngoc 
Quang La 2, Thi 
Thu Phuong 
Nguyen 1, Minh 
Hanh Nguyen 3, 
Thi Minh Chau 
Huynh 3, Hung 
Phuong Vu 4 

Willingness to Pay for 

a Quality-Adjusted 

Life Year among 

Gastrointestinal 

Cancer Patients at a 

Tertiary Hospital of 

Vietnam, 2022 

Asian Pacific 

Journal of Cancer 

Prevention, 25, 5 

5/2024 Scopus Q3 6.670.000 
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347 Trần Bình 

Thắng 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Binh Thang 
Tran 1 (Tác giả 
chính), Thanh 
Gia Nguyen 1, 
Dinh Duong Le 
1, Minh Tu 
Nguyen 2, Nhan 
P T Nguyen 3, 
Minh Hanh 
Nguyen 4, The 
Due Ong 5 

Beyond Medical 

Bills: High 

Prevalence of 

Financial Toxicity 

and Diverse 

Management 

Strategies Among 

Vietnamese Patients 

With Cancer 

Journal of 

Preventive Medicine 

and Public Health, 

57, 4 

7/2024 Scopus Q1 10.000.000 

348 Trần Nhật 

Minh 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Minh Nhat Tran 

a b c (Tác giả 

chính), No Soo 

Kim d, Sanghun 

Lee a b 

Biological network 

comparison identifies 

a novel synergistic 

mechanism of 

Ginseng Radix-

Astragali Radix herb 

pair in cancer-related 

fatigue. 

Journal of 

Ethnopharmacology; 

vol 333, pp 118447 

10/2024 SCIE Q1 7.500.000 

349 Trần Nhật 

Tiến 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Nhat Tien Tran 

a (tác giả 

chính), Sang-

Hyeon Jeon b, 

Young Jae 

Moon c, 

Kwang-Bok Lee 

Continuous 

detrimental activity of 

intra-articular fibrous 

scar tissue in 

correlation with 

posttraumatic ankle 

Scientific Reports, 

2023 13(1):20058 

11/2023 SCIE Q1 7.500.000 
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theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

b osteoarthritis 

350 Trần Nhật 

Tiến 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Le Hoang Nam 

Dang a, Nhat 

Tien Tran c (tác 

giả chính), 

Jong-Sung Oh 

b, Tae-Young 

Kwon b, 

Kwang-Bok Lee 

b 

Effect of Bone 

Morphogenetic 

Protein–2 Combined 

With Microfracture 

for Osteochondral 

Defect of the Talus in 

a Rabbit Model 

The American 

Journal of Sports 

Medicine, 

2023;51(6):1560–

1570 

4/2023 SCIE Q1 5.000.000 

351 Trần Thế 

Huân 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

The-Huan Tran 

1 (Tác giả 

chính), Thanh-

Tan Mai 2, Thi-

Thu-Trang Ho 

1, Thi-Ngoc-

Dung Le 3, Thi-

Cam-Nhung 

Cao 1, Khac-

Minh Thai 2, 

and Thai-Son 

Tran 1 

Inhibition of 

Pancreatic Lipase by 

Flavonoid 

Derivatives: In Vitro 

and In Silico 

Investigations 

Advances in 

Pharmacological and 

Pharmaceutical 

Sciences, Volume 

2024, Article ID 

6655996 

01/2024 Scopus Q2 10.000.000 

352 Trần Thị Táo Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Tao Thi Tran1,2 

(tác giả chính), 

Madhawa 

The association of 

low-carbohydrate diet 

and HECTD4 

Current 

Developments in 

Nutrition, 8 (3) 

3/2024 Scopus Q1 5.000.000 
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Họ tên người 
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Gunathilake1, 

Jeonghee Lee1, 

Jae Hwan Oh3, 

Hee Jin Chang3, 

Dae Kyung 

Sohn3, Aesun 

Shin4, 

Jeongseon 

Kim1*  

rs11066280 

polymorphism with 

the risk of colorectal 

cancer: a case-control 

study in Korea 

353 Trần Thị Táo Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Tao Thi Tran1,2 

(tác giả chính), 

Madhawa 

Gunathilake1, 

Jeonghee Lee1, 

Jae Hwan Oh3, 

Hee Jin Chang3, 

Dae Kyung 

Sohn3, Aesun 

Shin4, 

Jeongseon 

Kim1*  

The interaction effect 

of dietary selenium 

intake and the IL10 

rs1800871 

polymorphism on the 

risk of colorectal 

cancer: a case‒control 

study in Korea  

BRITISH 

JOURNAL OF 

NUTRITION, 131 

(12) 

6/2024 SCIE Q1 7.500.000 

354 Trần Văn 

Khôi 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Khoi 

VanTran1,2 (tác 

giả chính), 

Nguyen-Phong 

Palliative procedures 

for malignant gastric 

outlet obstruction: a 

network meta-

 Endoscopy; 56(10) 5/2024 SCIE Q1 7.500.000 
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tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Vo3, Hung 

Song 

Nguyen4,5, 

NhiThiVo6, Thi 

BaoTrang 

Thai2, 

VuAnhPham1,E

l-Wui Loh7,8, 

Ka-

WaiTam8,9,10 

analysis 

355 Trần Xuân 

Minh Trí  

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Xuan Minh Tri 

Tran a,b, Keiko 

Nakamura a, 

Saber Al-

Sobaihi a, 

Kaoruko Seino 

a 

Parental engagement 

in caregiving 

activities and its 

association with 

socioeconomic and 

child-rearing 

environment at home 

in Vietnam 

Early Child 

Development and 

Care, Volume 194, 

2024 - Issue 1 

11/2023 SSCI Q2 7.500.000 

356 Trương Quý 

Quốc Bảo 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Bao Quy Quoc 

Truong (Tác giả 

chính) 1,2; Ken 

Ing Cherng 

Ong1,3*; Akira 

Shibanuma1; 

Junko Kiriya1 

and Masamine 

Adaptation and 

application of the 

Parent Attitudes 

About Childhood 

Vaccines survey tool  

in the Vietnamese 

language: a cross-

sectional study 

 BMC Public 

Health, 24:946  

4/2024 SCIE Q1 7.500.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 

Tên tạp chí đăng 

bài, tập (Vol.), số 

(No.) 

Thời 
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mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Jimba1 

357 Võ Thị Hân Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Han Thi 

Vo1,2orcid, 

Tien Duc 

Dao3orcid, 

Tuyen Van 

Duong1,4orcid, 

Tan Thanh 

Nguyen5,6orcid

, Binh Nhu 

Do7,8orcid, 

Tinh Xuan 

Do9orcid, Khue 

Minh 

Pham10orcid, 

Vinh Hai 

Vu11orcid, Linh 

Van 

Pham12orcid, 

Lien Thi Hong 

Nguyen12orcid, 

Lan Thi Huong 

Le13,14,15orcid

, Hoang Cong 

Nguyen13,16or

cid, Nga Hoang 

Impact of long 

COVID-19 on 

posttraumatic stress 

disorder as modified 

by health literacy: an 

observational study in 

Vietnam 

Osong Public Health 

and Research 

Perspectives, Vol 15 

02/2024 Scopus Q2 5.000.000 
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chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Dang14,17orcid

, Trung Huu 

Nguyen18orcid, 

Anh The 

Nguyen19orcid, 

Hoan Van 

Nguyen20,21or

cid, Phuoc Ba 

Nguyen22orcid, 

Hoai Thi Thanh 

Nguyen23orcid, 

Thu Thi Minh 

Pham10,24orcid

, Thuy Thi 

Le25,26orcid, 

Thao Thi 

Phuong 

Nguyen27orcid, 

Cuong Quoc 

Tran28orcid, 

Kien Trung 

Nguyen29 

358 Võ Thị Nhi Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Nhi Thi Vo ab 

(Tác giả chính), 

Yu-KangTu cd, 

Kuan-Chia Lin 

Diagnostic Accuracy 

of the FRAIL Scale, 

Groningen Frailty 

The Gerontologist, 

Volume 64, Issue 6, 

June 2024 

6/2024 SSCI Q1 7.500.000 
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mục 
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tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

e, Hsiao-Yean 

Chiu af, Hui-

Chuan Huang a 

Indicator, Tilburg 

Frailty Indicator, and 

PRISMA-7 for Frailty 

Screening Among 

Older Adults in 

Community Settings: 

A Systematic Review 

and Network Meta-

Analysis 

359 Võ Thị Tuyết 

Vi 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Nguyen P. Q. 

Anh,a Nguyen 

T. Hiep, bc D. 

V. Lu, d Cuong 

Q. Nguyen, bc 

Nguyen N. Hieu 

bc and Vo T. T. 

Vi *e (tác giả 

chính) 

Crystal lattice and 

electronic and 

transport properties of 

Janus ZrSiSZ2 (Z = 

N, P, As) monolayers 

by first-principles 

investigations 

Nanoscale 

Advances, 5 

10/2023 SCIE Q1 15.000.000 

360 Võ Văn 

Thắng 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Huyen Phuc 

Do1,2 , Michael 

P. Dunne3,4, 

Thang Van 

Vo4,5 , Lan 

Hoang 

Nguyen4,5, 

Applying the WHO 

INSPIRE Framework 

to Ending Violence 

Against Pregnant 

Women and 

Unborn Children: A 

Case Study in 

Violence Against 

Women Journal 

(VAW) 

02/2024 SSCI Q1 7.500.000 
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chí 
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STT 
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Danh sách tác 
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Thời 
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xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

361 Nguyễn Thị 

Hoài 

Trường ĐH 

Y-Dược 

Hung Van 

Nguyen a,b,1, 

Nhan Trong Le 

c,1, Nguyen 

Thao Nguyen 

Le c, Thu Dong 

Duong c, Trinh 

Thuc Le c, Ha 

Thu Thi Nguyen 

a, Huong Thanh 

Phung d,*, Hoai 

Thi Nguyen 

c,** (tác giả 

chính) 

Extraction, 

purification, and 

evaluation of 

bioactivities of total 

triterpenoids from 

Persimmon 

(Diospyros kaki L.f.) 

Leaves 

Process 

Biochemistry 

2024 SCIE Q2 3.750.000 

362 Nguyễn Thị 

Hoài 

Trường ĐH 

Y-Dược 

Nhan Trong Le 

†, Hien Thu Thi 

Ho†, Thu Dong 

Duong, Trinh 

Thuc Le, Quynh 

Phuong 

Nguyen, Thao 

Nhu Thi 

Nguyen, and 

Hoai Thi 

Nguyen (tác giả 

chính) 

Optimization of 

ultrasonic-assisted 

extraction and 

purification of 

flavonoids from 

Sophora japonica L. 

with macroporous 

resins 

SEPARATION 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 

2024 SCIE Q2 15.000.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 
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Thời 
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xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

363 Nguyễn Thị 

Hoài 

Trường ĐH 

Y-Dược 

Matthew 

Gavino 

Donadua,b#, 

Marco 

Ferraria#, 

Payam 

Behzadic, Nhan 

Trong Led, 

Donatella Usaia, 

Maura 

Fiammae, 

Basem Battahf, 

Aleksandra 

Baracg,h, Maria 

Grazia Bellardii, 

Thi Nguyen 

Hoaid (tác giả 

chính), Vittorio 

Mazzarelloa, 

Salvatore 

Rubinoa, Piero 

Cappuccinellia 

and Stefania 

Zanettia 

Multifactorial action 

of lavender and 

lavandin oils against 

filamentous fungi 

Natural Product 

research 

2024 SCIE Q2 5.000.000 

364 Lê Văn Hòa Trường Du 

lịch 

Van Hoa Le An Optimal Model 

for Allocation 

Journal of Internet 

Services and 

02/2024 Scopus Q3 6.670.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 

Tên tạp chí đăng 

bài, tập (Vol.), số 

(No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Readers with Grid 

Cell Size and 

Arbitrary Workspace 

Shapes in RFID 

Network Planning 

Information 

Security, Vol.  14, 

No. 1, pp. 180-194. 

365 Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

Trường Du 

lịch 

Thi Thanh Thao 

Nguyen (tác giả 

chính), Thi 

Dung Hanh 

Duong  

The role of nostalgic 

emotion in shaping 

destination image and 

behavioral intentions 

– An empirical study 

Journal of 

Hospitality and 

Tourism Insights 

8/2024 Scopus Q1 10.000.000 

366 Trần Hữu 

Tuấn 

Trường Du 

lịch 

Thanh-Thuy Thi 

Doan, Diem-

Hang Le Doan, 

Thuy-Hien Thi 

Dang, Tran Huu 

Tuan (tác giả 

chính) 

The residents’ place 

attachment impacts 

tourism in the context 

of COVID-19 

pandemic: the case in 

Hue city, Vietnam; 

e-Review of 

Tourism Research; 

Vol. 20, No. 1, 2023 

(xuất bản chính thức 

6/2024).  

6/2024 Scopus Q3 6.670.000 

367 Trần Thị 

Ngọc Trang 

Trường Du 

lịch 

Thi Ngoc Trang 

Tran a,b (Tác 

giả chính), 

AlexanderFelfer

nig a (Đồng tác 

giả), Viet Man 

Le  a,c (Đồng 

tác giả) 

An overview of 

consensus models for 

group decision-

making and group 

recommender 

systems 

User Modeling and 

User-Adapted 

Interaction 

9/2023 SCIE Q1 15.000.000 

368 Đặng Thanh Viện CNSH Long Dang Optimization of Research Journal of 01/2024 Scopus Q4 6.670.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 

Tên tạp chí đăng 

bài, tập (Vol.), số 

(No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Long Thanh1*, Le 

Van Thi My2, 

Han Hoang Thi 

Ngoc1, Hue 

Tong Thi1 and 

Hong Hoang 

Thi Kim4 

extraction of total 

flavonoid from leafs 

of Helicteres hirsuta 

Lour. based on bath 

ultrasoundassisted 

and testing some 

biological activities 

Biotechnology, Vol. 

19 (1)  

369 Hồ Ngọc Hân Viện CNSH Bao Le Quy 

Nguyen, 

Sonexay 

Rasphone, Hai 

Thi Hong 

Truong and Han 

Ngoc Ho (Tác 

giả chính) 

First Report of Pepper 

Yellow Leaf Curl 

Thailand Virus 

Infecting Hot Chili in 

Central Vietnam and 

Laos 

 Plant Disease, Vol. 

108 No. 8 

8/2024 SCIE Q1 15.000.000 

370 Hoàng Tấn 

Quảng 

Viện CNSH Vu Quang 

Hoang Nguyen1 

· Tram Thi 

Ngoc Tran1 · 

Lan Thuy Tran1 

· Thuy Thi Thu 

Nguyen2 · 

Thanh Thi Thu 

Pham3 · Quang 

Tan Hoang1 

(Tác giả chính) · 

Identification of 

fungal species 

associated with chilli 

fruit disease in North-

Central Vietnam 

Journal of Plant 

Pathology 

11/2023 SCIE Q2 15.000.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 
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gian 

xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Thi Thi Diem 

Pham 

371 Hoàng Tấn 

Quảng 

Viện CNSH Pham Thi Diem 
Thi1, Nguyen 
Thi Nguyen 
Man2, Nguyen 
Thi Khanh 
Quynh2, Trieu 
Thy Hoa3, 
Pham Mai Thu 
Thuy1, and 
Hoang Tan 
Quang1 (Tác 
giả chính) 

MICROPROPAGATI

ON OF LONG-

LEAVED 

PAPERBARK 

(MELALEUCA 

LEUCADENDRA 

(L.) L.) 

Propagation of 

Ornamental Plants 

23(4) 

11/2023 SCIE Q4 10.000.000 

372 Nguyễn Bảo 

Hưng 

Viện CNSH Vo Thi Ngoc 
Trai1, Tran Thi 
Thu Ha2, and 
Nguyen Bao 
Hung3* 

First Report of 

Lasiodiplodia 

theobromae Causing 

Gummosis on Citrus 

grandis (L.) Osbeck 

in Vietnam 

Research in Plant 

Disease, 30(1): 78-

81 

3/2024 Scopus Q3 3.330.000 

373 Nguyễn Thị 

Kim Cúc 

Viện CNSH Kim Cuc Thi 
Nguyen, 1, Phuc 
Hung Truong, 2, 
Hoa Truong 
Thi, 3, Xuan 
Tuy Ho, 1, and 
Phu Van 
Nguyen, 1 

Prevalence, multidrug 

resistance, and 

biofilm formation of 

Vibrio 

parahaemolyticus 

isolated from fish 

mariculture 

Osong Public Health 

Res Perspect., 15, 1 

02/2024 Scopus Q2 10.000.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 
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Tên bài báo 
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Thời 

gian 

xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

environments in Cat 

Ba Island, Vietnam 

374 Trương Thị 

Hồng Hải 

Viện CNSH Hai Thi Hong 
Truong a,*, Nhi 
Thi Hoang Ho 
a, Han Ngoc Ho 
a, Bao Le Quy 
Nguyen a, 
Minh Hoang 
Duy Le a, Thuy 
Thanh Duong b 

Morphological, 

phytochemical and 

genetic 

characterization of 

Centella 

asiatica accessions 

collected throughout 

Vietnam and Laos 

Saudi Journal of 

Biological Sciences, 

31 (2024) 103895 

12/2023 Scopus Q1 10.000.000 

375 Trương Thị 

Hồng Hải 

Viện CNSH Hai Thi Hong 

Truong1 (Tác 

giả chính), 

Sonexay 

Rasphone1,2, 

Bao Le Quy 

Nguyen1, Ngoc 

Quang 

Nguyen3, Tri 

Minh Nguyen4, 

Han Ngoc Ho1, 

Minh Hoang 

Duy Le1, Long 

Tien Nguyen1, 

Chuong Van 

Huynh1, Thuy 

Piper Grafts Resistant 

to Both Pathogenic 

Phytophthora capsici 

and Meloidogyne 

incognita 

Indian Journal of 

Agricultural 

Research, AF-894, 

1-9 

10/2024 Scopus Q3 6.670.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị 

Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 

Tên tạp chí đăng 

bài, tập (Vol.), số 

(No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Thi Thu 

Nguyen5 

376 Nguyễn 

Hoàng Sơn 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Anh Toai Le a , 

Hoang Son 

Nguyen b 

Ecotourism research 

progress: A 

bibliometric analysis 

(period 2002–2022) 

using VOSviewer 

Software 

Turyzm/Tourism 

2023, 33/2 

11/2023 Scopus Q3 6.670.000 

377 Nguyễn 

Hoàng Sơn 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Doan Xuan 

Tu1, Nguyen 

Hoang Son1,2*, 

Dao Dinh 

Cham3, Le 

Phuc Chi 

Lang1, 

Phan Huu 

Thinh1 

Impact of natural 

disaster on agriculture 

in Tuyen Hoa district, 

Quang Binh province. 

IOP Conf. Series: 

Earth and 

Environmental 

Science 1383 (2024) 

012021 

9/2024 Scopus Không 

xếp 

hạng 

1.670.000 

378 Nguyễn 

Hoàng Sơn 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Le Phuc Chi 

Lang1, Tran 

Ngoc Bay3, 

Nguyen Hoang 

Son1,2* 

Urban green tree 

morphology and the 

problem of 

minimizing runoff. A 

case study in Ly 

Thuong Kiet Street, 

Hue City, Vietnam. 

IOP Conf. Series: 

Earth and 

Environmental 

Science 1383 (2024) 

012017 

9/2024 Scopus Không 

xếp 

hạng 

3.330.000 

379 Nguyễn Văn 

Huế 

Viện 

KT&BĐCL

Nguyen Van 

Hue a (Tác giả 

Residue Analysis of 

Ochratoxin A In 

Egyptian Journal of 

Chemistry, 67, 10 

8/2024 Scopus Q3 3.330.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
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Danh sách tác 

giả 
Tên bài báo 
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xuất 

bản  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

GD chính), Nguyen 

Thi Phuong Thu 

b, Le Van Tan 

c* (Tác giả 

chính), Nguyen 

Quoc Thangc* 

Coffee Powder 

Marketed In Buon Ma 

Thuoc City, Vietnam 

Using Liquid 

Chromatography 

Coupled To Tandem 

Mass Spectrometer 

380 Võ Viết Minh 

Nhật 

Viện 

KT&BĐCL

GD 

Le Van Hoa, 

Nguyen Van 

Tung, Vo Viet 

Minh Nhat (Tác 

giả chính) 

An Approach to 

Hopfield Network-

Based Energy-

Efficient RFID 

Network Planning 

Cybernetics and 

Information 

Technologies, 

Vol.24, No.2 

6/2024 Scopus Q3 6.670.000 

381 Võ Viết Minh 

Nhật 

Viện 

KT&BĐCL

GD 

Le Van Hoa, Vo 

Viet Minh Nhat 

(Tác giả chính) 

An Artificial Neural 

Network-Based RFID 

Network Planning 

Method for Asset 

Monitoring in 

Healthcare 

International Journal 

of Fuzzy Logic and 

Intelligent Systems, 

Vol.24, No.3 

9/2024 Scopus Q3 6.670.000 
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STT 
Họ tên người 
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Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 
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Thời 
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xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

1 Lê Văn 

Tường Lân 

Cơ quan Đại 

học Huế 

Khac-Anh Phu1, 

Van-Dung 

Hoang2,*, Van-

Tuong-Lan Le3 

Action Transformer: 

Model Improvement 

and Effective 

Investigation with 

MPOSE2021 and 

MSR Action 3D 

Datasets 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Applied 

Sciences and 

Engineering 

Technology 

10/2024 Scopus Q2 5.000.000 

2 Nguyễn Duân Cơ quan Đại 

học Huế 

Tien Thi Kieu 

Nguyen a,b (Tác giả 

chính), Duan 

Nguyen c, Thuy Thi 

Da Dang b 

Understanding of the 

living world of high 

school students in the 

Mekong Delta, 

Vietnam 

Kasetsart 

Journal of Social 

Sciences, tập 45, 

số 1 

12/2023 Scopus Q3 1.670.000 

3 Huỳnh Thị 

Thùy Linh 

Khoa 

KT&CN 

Chi Tran Nhu 1, Phu 

Nguyen Dang 1, 

Linh Huynh Thi 

Thuy (Đồng tác giả) 

1, 2, Loc Do Quang 

3, Thuy Nguyen 

Tran 4,5, Trung Le 

Thanh 4, Thanh Le 

Ngoc 4,5, Trinh Chu 

Duc 1, and Tung Bui 

Thanh 1 

AN EVALUATION 

OF A GOLD 

SURFACE 

FUNCTIONALIZAT

ION PROCEDURE 

FOR ANTIBODY 

BINDING AND 

PROTEIN 

DETECTION USING 

11-

MERCAPTOUNDEC

Biomedical 

Engineering: 

Applications, 

Basis and 

Communication

s, Vol. 36, No. 

02 

3/2024 Scopus Q4 470.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

ANOIC ACID (11-

MUA) 

4 Ngô Xuân 

Cường 

Khoa 

KT&CN 

Nguyen Truong 

Giang1, Do Nhu 

Y*1, Nguyen Thac 

Khanh1, Ngo Xuan 

Cuong2 (đồng tác 

giả) 

Study of leakage 

current in 

underground mine 

power network: a case 

study in mining in 

Vietnam 

Naukovyi 
Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu, 
2023, (6), 086 - 
092 

12/2023 Scopus Q3 1.670.000 

5 Nguyễn Đức 

Vinh Quang 

Khoa 

KT&CN 

S.V. Fedosov 1, 

O.V. Aleksandrova 

1, B.I. Bulgakov 1, 

N.A. Lukyanova 1, 

Q. Nguyen Duc 

Vinh 2 (Đồng tác 

giả) 

Corrosion-resistant 

concretes for coastal 

underground 

structures 

Magazine of 

Civil 

Engineering. 

2024. 17(2). 

Article No. 

12606 

2024 Scopus Q3 1.110.000 

6 Nguyễn 

Hoàng Khánh 

Linh 

Khoa Quốc 

tế 

Dominic Sett 

(Chính), Thao 

Phuong Trinh, Tuba 

Wasim, Andrea 

Ortiz-Vargas, 

Nguyễn Đăng Giáng 

Châu, Kerstin 

Büche, André 

Assmann, Nguyễn 

Advancing 

understanding of the 

complex nature of 

flood risks to inform 

comprehensive risk 

management: 

Findings from an 

urban region in 

Central Vietnam 

International 

Journal of 

Disaster Risk 

Reduction, Vol 

110 (2024), 

104652 

8/2024 SCIE Q1 1.150.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Hoàng Khánh Linh, 

Yvonne Walz, 

Maxime Souvignet, 

Felix Bachofer, 

Thanh Bien Vu, 

Matthias 

Garschagen, 

Michael 

Hagenlocher 

7 Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên 

Phân hiệu 

Đại học Huế 

tại Quảng 

Trị 

Hai Bang Truong a 

b, T. Hong Tinh 

Nguyen c d, Quoc 

Ba Tran c d, Vinh 

Son Lam e, T. Thao 

Nguyen Nguyen f 

(Đồng tác giả), 

Xuan Cuong 

Nguyen c d 

Algae-constructed 

wetland integrated 

system for wastewater 

treatment: A review 

Bioresource 

Technology 

(0960-8524, E-

ISSN: 1873-

2976) 

6/2024 SCIE Q1 1.880.000 

8 Trần Thị Cúc 

Phương 

Phân hiệu 

Đại học Huế 

tại Quảng 

Trị 

Vinh Son Lam a, 

Thi Cuc Phuong 

Tran b (Đồng tác 

giả), Thi-Dieu-Hien 

Vo c, Dinh Duc 

Nguyen d, Xuan 

Cuong Nguyen e,f,*  

Meta-analysis review 

for pilot and large-

scale constructed 

wetlands: Design 

parameters, treatment 

performance, and 

influencing factors 

Science of the 

Total 

Environment, 

Volume 927, 1 

June 2024, 

172140 

4/2024 SCIE Q1 2.500.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

9 Đinh Quang 

Khiếu 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Viet Q. Bui *a and 

Dinh Quang Khieub 

2D anti-MXene 

boride monolayers: 

unveiling 

a promising new 

family of catalysts for 

the nitrogen 

reduction reaction 

J. Mater. Chem. 

A, 2024, 12, 

20364 

7/2024 SCIE Q1 7.500.000 

10 Lê Hữu Bình Trường Đại 

học Khoa 

học 

Hong Thi Chu Hai 

1, Le Huu Binh 2 

(Đồng tác giả)  and 

Le Duc Huy 3 

A TOPOLOGY 

CONTROL 

ALGORITHM 

TAKING INTO 

ACCOUNT 

ENERGY AND 

QUALITY OF 

TRANSMISSION 

FOR SOFTWARE-

DEFINED 

WIRELESS SENSOR 

NETWORK 

International 

Journal of 

Computer 

Networks and 

Communication

s, Vol.16, No.2 

02/2024 Scopus Q4 1.670.000 

11 Lê Trung 

Hiếu 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Thi Hong Chuong 

Nguyena,b,1, Cong 

Hong Nhat 

Nguyenc,1, Trung 

Hieu Lec, Pardeep 

Singhd,  

 Insights into the 

state-of-the-art 

developments in 

active-sites 

engineering  

for electrocatalytic 

reduction of nitrate 

Sustainable 

Materials and 

Technologies, 

40,e00917 

4/2024 SCIE Q1 1.070.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Pankaj Raizadad, 

Sakar Mohane,*, 

Vandung Daof, 

Tuan Van Nguyenf, 

Soo Young Kimf,  

Phuong Nguyen-

Trig, Quyet Van 

Lef,*, Chinh Chien 

Nguyena,b,** 

(NO3) to green 

ammonia (NH3)  

12 Lê Trung 

Hiếu 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Quan V. Voa,*, Le 

Trung Hieub, Hoang 

Thi Cam Hanga, Vo 

Huynh Ngoc Diepa, 

Nguyen Thi  

Hoaa, Uyen T.D. 

Huynha, Nguyen 

Quang Trungc,d, 

Adam Mechlere  

 Is lecanoric acid a 

good antioxidant?  

Journal of 

Molecular 

Liquids, 408( 

125336)  

6/2024 SCIE Q1 1.070.000 

13 Mai Văn 

Được 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Ky Nam Nguyen, 

Van Duoc Mai 

(đồng tác giả), 

Quang Anh Phan & 

Sarah Baker 

Adaptation and 

Adversity Acceptance 

as Resilience to 

Flooding at World 

Heritage Sites: A 

Case Study of Hoi An 

Ancient Town, 

Historic 

Environment: 

Policy and 

Practice, Online 

first 

9/2024 AHCI Q1 3.750.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Vietnam 

14 Nguyễn Đặng 

Hồ Hải 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Le Minh Ha, 

Nguyen Dang Ho 

Hai, Nguyen Van 

Nghia 

A proof of the Lewis-

Reiner-Stanton 

conjecture for the 

Borel subgroup 

Transactions of 

the American 

Mathematical 

Society, 377 

(2024), p. 8221-

8243 

7/2024 SCIE Q1 3.750.000 

15 Nguyễn 

Hoàng Hà 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Koppolu Ravi Kiran 

a(Tác giả chính), 

Dasari Lokesh Sai 

Kumar b , 

VeerapaneniEsther 

Jyothi c, Nguyen Ha 

Huy Cuong d, 

Nguyen Hoang Ha e 

An advanced 

ensemble load 

balancing approach 

for fog computing 

applications 

International 

Journal of 

Electrical and 

Computer 

Engineering, 

Vol 14,No. 2 

11/2023 Scopus Q3 1.110.000 

16 Nguyễn Ngọc 

Lương 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Hoang-Minh 

Nguyen, Khanh-

Trang V. Le, Ngoc-

Luong Nguyen, 

Hieu Tran-Van, 

Giap T Ho, Tien-

Thanh Nguyen, 

Dietmar Haltrich, 

Thu-Ha Nguyen 

Surface-Displayed 

Mannanolytic and 

Chitinolytic Enzymes 

Using Peptidoglycan 

Binding LysM 

Domains 

Journal of 

Agricultural and 

food chemistry 

72 

5/2024 SCIE Q1 1.250.000 

17 Nguyễn Ngọc 

Thủy 

Trường Đại 

học Khoa 

PHAM VIET ANH 

1,5, NGUYEN 

On Distance-Based 

Attribute Reduction 

IEEE Access, 

Volume 11 

12/2023 SCIE Q1 3.750.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

học NGOC THUY 3 

(Đồng tác giả), VU 

DUC THI 4, AND 

NGUYEN LONG 

GIANG 2 

With α,β-Level 

Intuitionistic Fuzzy 

Sets 

18 Nguyễn Phạm 

Quỳnh Anh 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Tuan V Vu1,2, Kieu 

My Bui 3,4, Khanh 

V Hoang5, A I 

Kartamyshev1,2, 

Thi H Ho1,2, A A 

Lavrentyev6, 

Nguyen P Q Anh 7  

(Đồng tác giả)  , 

Huynh V Phuc 8 and 

Nguyen N Hieu 3,4 

Janus TiSi3H ( N, P, 

As) monolayers with 

large out-of-plane 

piezoelectricity and 

high electron 

mobility: first-

principles study 

Journal of 

Physics D: 

Applied Physics, 

2024, Vol 57, 

No. 34, P. 

345304 

6/2024 SCIE Q1 1.070.000 

19 Nguyễn Thị 

Ái Nhung 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Nguyễn Hoàng Linh 

a, Hồ Khắc Hiếu c, 

Nguyễn Quốc Thái 

b, Nguyễn Thị Ái 

Nhung d (Đồng tác 

giả), Mai Suan Li e 

Neuropilin-1 Protein 

May Serve as a 

Receptor for SARS-

CoV-2 Infection: 

Evidence from 

Molecular Dynamics 

Simulations 

The Journal of 

Physical 

Chemistry B, 

2024, 128, 

7141−7147 

7/2024 SCIE Q1 3.750.000 

20 Trần Thanh 

Nhàn 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Pham Van Tien1,2, 

Le Hong Luong3, 

Tran Thanh Nhan4 

(Đồng tác giả), 

Mechanism and 

numerical simulation 

of a rapid deep-seated 

landslide in Van Hoi 

Vietnam Journal 

of Earth 

Sciences, Vol. 

45, No. 3 

7/2023 Scopus Q2 1.430.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Nguyen Quoc Phi5*, 

Phan Trong 

Trinh2,6, Dinh Thi 

Quynh1, Dao Minh 

Duc2, Nguyen Chau 

Lan7, Nguyen Hai 

Cuong4 

reservoir, Vietnam 

21 Trần Thị Ái 

Mỹ 

Trường Đại 

học Khoa 

học 

Van Truc Nguyen1 · 

Nguyen Duy Dat2 · 

Quoc‐Hoang Do1 · 

Vu‐Anh Le3 · 

Quoc‐Minh Truong4 

· Thanh‐Binh 

Nguyen5 · Anh Thi 

Kim Tran2 · My 

Linh Nguyen2 · 

Nhung Thi‐Tuyet 

Hoang2 · Tran Thi 

Ai My6 · 

Thi‐Dieu‐Hien Vo3 

Modified Sucrose 

Biochar Goethite 

(α‐FeOOH): A 

Potential Adsorbent 

for Methylene Blue 

Removal 

Korean Journal 

of Chemical 

Engineering 

 8/2024 SCIE Q2 830.000 

22 Võ Thanh Tú Trường Đại 

học Khoa 

học 

Tho C. Mai 1,2,*, 

Ly T. H. Nguyen 2, 

Cuong Q. Nguyen 

1,3, Le Huu Binh 1, 

and Tu T. Vo 1 

(Đồng tác giả) 

An Efficient and 

Low-Cost 

Hierarchical FANET 

Architecture Using 

the Attached Mobility 

Model to Create the 

Journal of 

Advances in 

Information 

Technology, 

Vol.15, No.4, 

2024 

4/2024 Scopus Q3 1.670.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Core Layer for 

Connecting UAVs 

and Ground Control 

Stations 

23 Đào Duy 

Minh 

Trường Đại 

học Kinh tế 

Aung Tung Oo, 

Ame Cho, Dao Duy 

Minh (Đồng Tác 

giả) 

Assessment of the 

Vulnerability of 

Households Led by 

Men and Women to 

the Impacts of 

Climate-Related 

Natural Disasters in 

the Coastal Areas of 

Myanmar and 

Vietnam 

Climate, Vol 12, 

No 82 

6/ 2024 Scopus Q2 2.500.000 

24 Nguyễn Hữu 

Hoàng Thọ 

Trường Đại 

học Kinh tế 

Nguyễn Thuỳ Giang 

a, Lý Thị Mỹ Hạnh 

a, Nguyễn Hữu 

Hoàng Thọ b (Đồng 

tác giả), Hoàng Đức 

Sinh c 

Innovation leadership 

and workplace 

innovative behaviour: 

an experimental 

investigation of 

leadership dynamics 

among it engineers in 

vietnam 

International 

Journal of 

Innovation 

Management, 

28.3 

2024 Scopus Q2 2.500.000 

25 Tôn Nữ Hải 

Âu 

Trường Đại 

học Kinh tế 

Dao Van Dinh*1) , 

Phong Tung 

Nguyen2) , Tan Tiep 

Nguyen3) , Naomi 

Input allocative 

efficiencies for 

operation and 

maintenance of rural 

JOURNAL OF 

WATER AND 

LAND 

DEVELOPMEN

4/2024 Scopus Q2 1.000.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Carrard4) , Ngoc 

Minh Nguyen5) , Au 

Nu Hai Ton6)(Đồng 

tác giả) 

piped water supply 

systems in highland 

areas of Vietnam 

T 

26 Nguyễn Thị 

Hồng Trinh 

Trường Đại 

học Luật 

Bui Thi Quynh 

Trang, Phan Dinh 

Nguyen, Nguyen 

Thi Hong Trinh 

Admissibility of ILA 

Principles on 

Intellectual Property 

and Private 

International Law in 

Vietnam 

The Korean 

Journal of 

International and 

Comparative 

Law, 12(1), 116-

133.  

10/2024 ESCI Không 

xếp 

hạng 

2.500.000 

27 Lê Phạm Hoài 

Hương 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ 

Ngo Thi Cam Thuy, 

Le Pham Hoai 

Huong 

How Do EFL 

University Teachers 

Regulate Their 

Negative Emotions 

While Teaching in the 

Classroom? Stories 

From Vietnam 

Journal of 

Ecohumanism 

7/2024 Scopus Q2 5.000.000 

28 Ngô Lê 

Hoàng 

Phương 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ 

Will Baker a (tác giả 

chính), Sonia Morán 

Panero b, José 

Aldemar Álvarez 

Valencia c, Sami 

Alhasnawi d, Yusop 

Boonsuk e, Phuong 

Le Hoang Ngo f, 

Maritza M. 

Decolonizing English 

in HigherEducation: 

Global Englishes 

andTESOL as 

Opportunities or 

Barriers 

Tesol Quarterly 4/2024 SSCI Q1 940.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Martínez-Sánchez g, 

Norbella Miranda h, 

Gloria J. Ronzón-

Montiel i 

29 Ngô Lê 

Hoàng 

Phương 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ 

Chi, D. N. a(tác giả 

chính) & Ngo, P. L. 

H. b 

Engagement in and 

beyond academic 

communities in a 

foreign country: A 

case study 

of Vietnamese 

TESOL doctoral 

students in Thailand 

TESOL Journal 12/2023 Scopus Q1 5.000.000 

30 Nguyễn Thị 

Bảo Trang 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ 

Long Quoc Nguyen, 

Bao Trang Thi 

Nguyen (Đồng tác 

giả), Hoang Yen 

Phuong  

Exploring the use of 

model texts as a 

feedback instrument 

in expository writing: 

EFL learners’ 

noticing, 

incorporations, and 

text quality  

Assessing 

Writing, Tập 62, 

số 10 

10/2024 SSCI Q1 3.750.000 

31 Đinh Văn 

Dũng 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Anna Brunerová a, 

Milan Brožek b, 

Dinh Van Dung c, 

Le Dinh Phung c, 

Udin Hasanudin d, 

Dewi Agustina 

Manual wooden low-

pressure briquetting 

press: An alternative 

technology of waste 

biomass utilisation in 

developing countries 

Journal of 

Cleaner 

Production, 

(436), 10 

January 2024, 

140624 

01/2024 SCIE Q1 2.500.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Iryani e, Veronika 

Chaloupková f g, 

Hynek Roubík g (tác 

giả chính) 

of Southeast Asia 

32 Dương Thanh 

Hải 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Thuong Thi Nguyen 

(Chính), Nhu Quynh 

Ho, Thuan Khanh 

Nguyen, Tuan 

Phong Vu Anh Vo, 

Dương Thanh Hải 

Evaluation of 

Rumination and Milk 

Yield Alerts Utilizing 

SCR System for 

Mastitis, Ketosis, and 

Abomasal 

Displacement on the 

Dairy Cow Farm in 

Vietnam 

Advances in 

Animal and 

Veterinary 

Sciences, 

12(6):1089-

1098. 

4/2024 Scopus Q3 830.000 

33 Hà Nam 

Thắng 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Tien Dat Pham a 

(Tác giả chính), 

Nam Thang Ha b 

(Đồng tác giả), Neil 

Saintilan a, Andrew 

Skidmore a c, 

Duong Cao Phan d, 

Nga Nhu Le e, Hung 

Luu Viet f, Wataru 

Takeuchi g, Daniel 

A. Friess h 

Advances in Earth 

observation and 

machine learning for 

quantifying blue 

carbon 

Earth-Science 

Reviews, 243, 

104501 

8/2023 SCIE Q1 940.000 

34 Hà Nam 

Thắng 

Trường Đại 

học Nông 

Nguyen Van An1 

(Tác giả chính), 

Benthic Habitat 

Mapping and 

IOP Conference 

Series: Earth 

9/2023 Scopus Không 

xếp 

420.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Lâm Tran Thi An2, 

Nguyen Hao 

Quang3, Ha Nam 

Thang4 (Đồng tác 

giả) and Le Van 

Thap5 

Bathymetry Retrieval 

in The Shallow Water 

of Cham Island, 

Vietnam 

and 

Environmental 

Science, 1278, 

012038 

hạng 

35 Hà Nam 

Thắng 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Nguyen Hao Quang 

a b (Tác giả chính), 

Ha Nam Thang c 

(Đồng tác giả), 

Nguyen Van An d, 

Nguyen Thanh Luan 

e 

Delta lobe 

development in 

response to changing 

fluvial sediment 

supply by the second 

largest river in 

Vietnam 

CATENA, 231 10/2023 SCIE Q1 2.500.000 

36 Hà Nam 

Thắng 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Nguyen Hao Quang 

(Tác giả chính), Ha 

Nam Thang, 

Masayuki Banno, 

Nguyen Van An, 

Tran Quoc Viet, 

Nguyen Thanh Luan 

Seasonal variations of 

sediment load related 

to all large damming 

in the Red River 

system: A 64-year 

analysis 

Earth Surface 

Processes and 

Landforms, 49. 

1 

8/2023 SCIE Q1 1.500.000 

37 Hồ Thị Thu 

Hoài 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Devleena Sahoo 1 

,Ngoc Khanh Ni 

Tran 2,Thi Gia-

Hang Nguyen 3,Thi 

Thu Hoai Ho 4,Thi 

Thuy Hang Phan 5, 

Co-Occurrence of 

Cyanotoxins and 

Phycotoxins in One of 

the Largest Southeast 

Asian Brackish 

Waterbodies: A 

limnologycal 

review 

8/2024 Scopus Q3 1.670.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Duong Thu Huong 

Hoang 5, Ngo Huu 

Binh 2, Thi Thu 

Lien Nguyen 6, 

Luong Quang Doc 

5, Noureddine 

Bouaïcha 7,* andTri 

Nguyen-Quang 1,* 

Preliminary Study at 

the Tam Giang—Cau 

Hai Lagoon 

(Vietnam) 

38 Hoàng Thị 

Thái Hoà 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Thanh Mai Ha 

(Chính), Pisidh Voe, 

Sayvisene Boulom, 

Thi Thanh Loan Le, 

Cong Duan Dao, Fu 

Yang, Xuan Phi 

Dang, Hoàng Thị 

Thái Hòa, Assem 

Abu Hatab, Helena 

Hansson 

Factors associated 

with smallholders’ 

uptake of 

intercropping in 

Southeast Asia: A 

cross-country analysis 

of Vietnam, Laos, and 

Cambodia  

Climate Risk 

Management, 45 

(2024) 

8/2024 SCIE Q1 830.000 

39 Lê Nữ Anh 

Thư 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Thuong T 

Nguyen1*†, Thuan 

K Nguyen2†, Nhu Q 

Ho1, Thu NA Le3 

(Đồng tác giả), 

Thanh C Pham1 and 

Cuong K Nguyen1  

Incidence and 

Effected Factors of 

Clinical Mastitis on 

Dairy Cows Raised in 

Farms  

in Central and East-

Southern Vietnam  

International 

Journal of 

Veterinary , 

13(5) 

02/2024 Scopus Q2 1.250.000 

40 Nguyễn Cao Trường Đại Montarop Valorization of Carbohydrate 01/2024 SCIE Q1 580.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Cường học Nông 

Lâm 

Yamabhai, 

Munthipha 

Khamphio, Thae 

Thae Min, Chai Noy 

Soem, Nguyen Cao 

Cuong (đồng tác 

giả), Waheni Rizki 

Aprilia, Krisanai 

Luesukprasert, 

Karsidete 

Teeranitayatarn, 

Atthaphon 

Maneedaeng, Tina 

R. Tuveng, Silje B. 

Lorentzen, Simen 

Antonsen, Paiboon 

Jitprasertwong, 

Vincent G.H. 

Eijsink. 

shrimp processing 

waste-derived 

chitosan into anti-

inflammatory 

chitosan-

oligosaccharides 

(CHOS) 

Polymers 

41 Nguyễn Ngọc 

Phước 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Christopher J. 

Payne1, Kathryn 

Grace1, Vo Hong 

Phuong2, Nguyen 

Ngoc Phuoc3, Tu 

Thanh Dung4, Le 

Hong Phuoc2, 

Exploring the genetic 

diversity of 

Edwardsiella ictaluri 

in Vietnamese striped 

catfish 

(Pangasianodon 

hypophthalmus) 

Frontiers in 

Marine Science, 

tập 10. 

12/2023 SCIE Q1 1.500.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Margaret 

Crumlish1*  (chính) 

farms over a 20-year 

period 

42 Nguyễn Ngọc 

Phước 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Chiara Crestani 

(1)(tác giả chính), 

Taya L. Forde (2), 

John Bell (3), 

Samantha J. Lycett 

(4), Laura M. A. 

Oliveira (5), Tatiana 

C. A. Pinto (6), 

Claudia G. Cobo-

Ángel (7), Alejandro 

Ceballos-Márquez 

(8), Nguyen N. 

Phuoc (9), Wanna 

Sirimanapong (10), 

Swaine L. Chen 

(11), Dorota 

Jamrozy (12), 

Stephen D. Bentley 

(13), Michael 

Fontaine (14), Ruth 

N. Zadoks (15) 

Genomic and 

functional 

determinants of host 

spectrum in Group B 

Streptococcus, PLoS 

Pathogens 

PLoS 

Pathogens, 

(SCIE/Q1), Vol 

20, No 8 

8/2024 SCIE Q1 540.000 

43 Phạm Hoàng 

Sơn Hưng 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Thammakarn, C., 

Pham Hoang Son 

Hung (đồng tác giả), 

Coexistent infection 

event of porcine 

reproductive and 

International 

Journal of 

Agricultural 

7/2024 Scopus Q3 830.000 
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Tiền thưởng 

Kaewhom, P., 

Klompanya, A. and 

Srikijkasemwat, K. 

respiratory syndrome 

virus, porcine 

circovirus type 2 and 

Pasteurella multocida 

in swine 

Technology, 20, 

4 

44 Vệ Quốc Linh Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Ravi Koirala 1 , 

Quoc Linh Ve 2 

(Đồng tác giả), Eliza 

Rupakheti 1, Kiao 

Inthavong 1, and 

Abhijit Date 1* 

Design Enhancement 

of Eductor for Active 

Vapor Transport and 

Condensation during 

Two-Phase Single-

Species Flow 

Energies, Vol 

16, issue 3 

01/2023 SCIE Q1 2.500.000 

45 Bùi Đình Hợi Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Tuan V. Vu a,b, 

Nguyen T. Hiep c,d, 

Huynh V. Phuc e, 

Bui D. Hoi f (Đồng 

tác giả), Tran P.T. 

Linh g, A.I. 

Kartamyshev a,b, 

Nguyen N. Hieu 

c,d,∗ 

Janus piezoelectric 

ZrSiZ3H (Z = N, P, 

As) semiconductors 

with Raman response 

and high carrier 

mobility by a first-

principles 

investigation 

Surfaces and 

Interfaces, Vol. 

52, p. 104975 

8/2024 SCIE Q1 1.500.000 

46 Bùi Đình Hợi Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Tuan V. Vu ab, 

Nguyen T. Hiep cd, 

Vo T. Hoa e, 

Chuong V. Nguyen 

f, Huynh V. Phuc 

*g, Bui D. Hoi h 

Piezoelectric GaGeX2 

(X = N, P, and As) 

semiconductors with 

Raman activity and 

high carrier mobility 

for multifunctional 

RSC Advances, 

Vol. 14, p. 

32053 

10/2024 SCIE Q1 1.500.000 
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tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

(Đồng tác giả), A. I. 

Kartamyshev ab, 

and Nguyen N. Hieu 

*cd 

applications: a first-

principles simulation 

47 Đặng Thị 

Thanh Nhàn 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Thi Minh Nguyet 

Bui a,1,*, The Ky 

Vo b,1,*, Nguyen 

Hoang Yen Phuong 

b, Van Hung 

Nguyen a, 

Van Cuong Nguyen 

b, Quoc Hung 

Nguyen c, Nhan Thi 

Thanh Dang d 

Fe(III)-incorporated 

UiO-66(Zr)–NH2 

frameworks: 

Microwave-assisted 

scalable production 

and their enhanced 

photo-Fenton 

degradation 

catalytic activities 

Separation and 

Puriϧcation 

Technology 355 

(2025) 129723 

9/2024 SCIE Q1 1.500.000 

48 Đặng Thị 

Thuận An 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Vu Thi Thu Hoai a 

(Tác giả chính) 

Pham Ngoc Son* b 

Dang Thi Thuan An 

c (Đồng tác giả) 

Nguyen Viet Anh d 

An Investigation into 

whether Applying 

Augmented Reality 

(AR) in Teaching 

Chemistry 

Enhances Chemical 

Cognitive Ability 

International 

Journal of 

Learning, 

Teaching and 

Educational 

Research. Vol. 

23, No. 4, pp. 

195-216 

4/2024 Scopus Q3 1.670.000 

49 Đặng Thị 

Thuận An 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Cao Cu Giac  a (tác 

giả chính), Dang Thi 

Thuan An b (đồng 

tác giả), Le Thi Thu 

Organizing activities 

for students of 

chemistry pedagogy 

to research according 

Journal of 

Education and e-

Learning 

Research. Vol. 

2024 Scopus Q2 1.670.000 
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Tiền thưởng 

Hiep c, Ly Huy 

Hoang d,  Nguyen 

Mau Duc e (tác giả 

chính) 

to the CDIO approach 

in Vietnam 

11 2024 ISSN. 

No. 2 

50 Dương Tuấn 

Quang 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Quan V. 

Vo*Nguyen Thi 

HoaMatthew 

FlavelNguyen Minh 

ThongHoussem 

BoulebdPham Cam 

Nam Duong Tuan 

Quang (Đồng tác 

giả) Adam Mechler* 

A comprehensive 

study of the radical 

scavenging activity of 

rosmarinic acid 

The Journal of 

Organic 

Chemistry, 88, 

24 

11/2023 SCIE Q2 1.250.000 

51 Hồ Thị Trúc 

Quỳnh 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Hien Thi Nguyen 1, 

Thi Truc Quynh Ho 

2 (đồng tác giả), Ba 

Loc Hoang 3, Thi 

Cam Tu Le 4 

Impacts of education 

and perception on 

Vietnamese high 

school students’ 

behaviors regarding 

plastic waste: the 

mediating role of 

attitude 

Environmental 

Science and 

Pollution 

Research, 31 

02/2024 Scopus Q1 1.670.000 

52 Hồ Thị Trúc 

Quỳnh 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Son Quang Le a, Hai 

The Hoang b, Thi 

Truc Quynh Ho c 

(đồng tác giả), and 

Relation between 

hyperactivity and peer 

problems: a structural 

equation modeling 

approach 

INTERNATION

AL JOURNAL 

OF MENTAL 

HEALTH, 53 

(2), 179 -191 

12/2023 Scopus Q2 2.500.000 
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Dieu Thi Thanh Bui 

b 

53 Lê Đình Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Nguyen N Hieu1,2 , 

Le Dinh3, N A 

Poklonski4 , Ha 

Phan Thi Hai5 and 

Huynh V Phuc6,∗ 

Two-photon 

absorption in 

quantum dots with 

Hellmann potential 

Physica Scripta 5/2024 SCIE Q2 2.500.000 

54 Lê Đình Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Tran N Bich1,2, Le 

Dinh3 and Huynh V 

Phuc1,∗ 

Influence of electron–

phonon interaction 

on linear and 

nonlinear magneto-

optical 

absorption properties 

in monolayer 

transition metal 

dichalcogenides 

Laser Physics 6/2024 SCIE Q3 5.000.000 

55 Lê Ngọc 

Long 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

M. Kreuzer (tác giả 

liên hệ), T. N. K. 

Linh (tác giả chính), 

L. N. Long (đồng 

tác giả) 

Differential theory of 

zero-dimensional 

schemes 

Journal of Pure 

and Applied 

Algebra, 229 

(2024), No. 1, 

107815 

10/2024 SCIE Q1 7.500.000 

56 Lê Ngọc 

Long 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

M. Kreuzer (Tác giả 
liên hệ), L. N. Long, 
L. Robbiano 

Re-embeddings of 
affine algebras via 
Gröbner fans of linear 
ideals 

 Beiträge zur 
Algebra und 
Geometrie / 
Contributions to 

2024 Scopus Q3 1.670.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 
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Algebra and 
Geometry, 2024  

57 Lê Thị Thu 

Phương 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Do C. Hap a, Le P. 
Q. Hung a, Luong T. 
Tung a, Le T. T. 
Phuong a (Đồng tác 
giả), and 
Tran Cong Phong 
*bc 

Adjustment of optical 
absorption in 
phosphorene through 
electron–phonon 
coupling and an 
electric field 

Physical 
Chemistry 
Chemical 
Physics, Vol. 
26, p. 11825 

3/2024 SCIE Q2 2.500.000 

58 Lê Thị Thu 

Phương 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Tran Cong Phong a 

b, Bui T.K. My c d, 

Hoang D. Long e 

(Đồng tác giả), 

Nguyen T. Nam f, 

Le T.T. Phuong e 

(Đồng tác giả) 

Electronic heat 

capacity in bilayer P6 

mmm borophene: 

Effects of a 

perpendicular electric 

field, excitonic 

effects, and dopants 

Physica B: 

Condensed 

Matter, Vol. 

683, p. 415943 

6/2024 SCIE Q2 3.750.000 

59 Lê Thị Thu 

Phương 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Tuan V. Vu a, 

Huynh V. Phuc *c, 

Le T. T. Phuong d 

(Đồng tác giả), Vo 

T. T. Vi e (Đồng tác 

giả), A. I. 

Kartamyshev ab, 

and Nguyen N. Hieu 

*fg  

Large piezoelectric 

responses and ultra-

high carrier mobility 

in Janus HfGeZ3H (Z 

= N, P, As) 

monolayers: a first-

principles study 

Nanoscale 

Advances, Vol. 

6, p. 4128 

6/2024 SCIE Q1 5.000.000 

60 Lê Văn Thăng Trường Đại Nam Hoang Lea Developing Multidisciplinar 5/2024 Scopus Không 830.000 
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Tiền thưởng 

học Sư 

phạm 

(Tác giả chính) 

Thang Van Leb 

Thanh Thanh Phana 

Tu Thi Cam Trana 

(Tác giả chính) 

pedagogical students' 

competency for 

educating life values 

in general education 

y Reviews, 7(9), 

1-6 

xếp 

hạng 

61 Lê Văn Thăng Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Hang Thi Thuy Vu1 

(Tác giả chính) 

Hoang Nam Le2 

Long Thanh Phan3 

Sau Thi Ut Nguyen4 

Loan Thi Kim 

Dinh5 

Thang Van Le6 

Examining the shift in 

orderly cultural 

behavior and cultural 

cooperative learning 

behavior among 

students: A pre- and 

post-experiment 

perception analysis 

Revista de 

Gestão Social e 

Ambiental, 6(9), 

1-21 

4/2024 Scopus Q3 670.000 

62 Lê Văn Thăng Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Nam Hoang Le1 

(Tác giả chính) 

Loan Thi Bui2 

Anh Thi Van Dam3 

(Tác giả chính) 

Tam Thi Phan4 

Yen Thi Hai Pham5 

Thang Van Le6 

Long Thanh Phan7 

Forms of Sexual 

Abuse Prevention 

Education for Primary 

School Students 

Based on Life Skills 

Approach 

Journal of 

Educational and 

Social 

Research,14(2), 

1-12 

3/2024 Scopus Q3 670.000 

63 Nguyễn Đình 

Luyện 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Nguyen Duy Luua, 

b, *, Tran Thi My 

Duyenb, Nguyen 

Dinh Luyenc, and 

A Novel Method of 

the Simultaneous 

Determination 

of Spironolactone and 

Journal of 

Analytical 

Chemistry. Vol 

79, No 7, pp 

02/2024 SCIE Q3 3.330.000 
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Tran Thuc Binha Furosemide in 

Pharmaceutical 

Tablets 

923-933 

64 Nguyễn Đức 

Cường 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Hien Duy Mai,‡ab 

Poong Mo Park,‡a 

Gi-Nam Bae,a 

Sangmin Jeong,c 

Beomwon Seo,a 

Minsong Cho,a 

Sunyoung Park,a 

Nguyen Duc 

Cuong,d (đồng tác 

giả) Tran Viet 

Cuong,b Ngoc Minh 

Tran,a  Cheol-Min 

Park,ef  and  Ki-

Joon Jeon,ag 

Metallic cobalt/cobalt 

sulfide hetero-

nanostructures 

embedded within N-

doped graphitic 

carbon nanocages for 

the hydrogen 

evolution reaction 

Journal of 

Materials 

Chemistry A 

01/2024 SCIE Q1 940.000 

65 Nguyễn Thị 

Thủy 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Lanh Chu Van *, 

Bao Tran Le Tran *, 

Thuy Nguyen Thi † 

and Trong Dang 

Van *,‡ 

Supercontinuum 

generation in all-

normal dispersion 

regime 

of C7H8-core 

photonic crystal fbers 

with diferent lattices 

Modern Physics 

Letters B 

(2024) 2450112 

(15 pages) 

12/2023 SCIE Q3 2.500.000 

66 Nguyễn Tuấn 

Bình 

Trường Đại 

học Sư 

Tong Thi Tan1 

Le Hoang Kiet2 

Main Factors Helping 

India Become the 

Academic 

Journal of 

9/2024 Scopus Q2 1.670.000 
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Tiền thưởng 

phạm Nguyen Tuan Binh3 

(Đồng tác giả) 

Nguyen Dinh Co4 

Tran Xuan Hiep5* 

“Wind Eagle” to 

Attract FDI Amid the 

Trend of Production 

Shift from China 

Interdisciplinary 

Studies, Vol. 13, 

No. 5 

67 Nguyễn Tuấn 

Bình 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Nguyen Minh 

Phuong1, Nguyen 

Huu Phuc2, Nguyen 

Tuan Binh3 (Đồng 

tác giả), Nguyen Thi 

Bich Giang4, Tran 

Xuan Hiep5 

The Origin and 

Development of 

Vietnamese People’s 

Belief in Worshipping 

Mother Goddesses 

Three Palaces and 

Four Palaces: A Case 

Study in Thua Thien 

Hue Province 

Journal of 

Ecohumanism, 

Vol. 3, No. 4 

7/2024 Scopus Q2 1.670.000 

68 Nguyễn Tuấn 

Bình 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Do Thi Anha |Tran 

Thai Baob|Le Hoang 

Kietc | Nguyen Tuan 

Binhd (Đồng tác 

giả)| Tran Xuan 

Hiepe 

The Philippines’ 

Diplomatic Strategy 

toward the US and 

China: From Theory 

to Reality 

Multidisciplinar

y Reviews, Vol. 

7, Issue 11 

7/2024 Scopus Không 

xếp 

hạng 

550.000 

69 Phạm Việt 

Tuấn 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Mai T.P. Le a, Vien 

Nguyen-Duy-Nhat 

a,∗, Hieu V. Nguyen 

a, Oh-Soon Shin b, 

Pham Viet Tuan c 

(Đồng tác giả) 

Optimizing 

beamforming in IoT-

WET: A symbiotic-

based approach under 

imperfect channel 

state information 

Physical 

Communication, 

Vol. 2024, No. 

65 

4/2024 SCIE Q2 2.500.000 
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70 Phạm Việt Tý Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Gia-Buu Tran1*(Tác 

giả chính), Bich 

Hang Do1, Xuan 

Thao Thi Tran1, Ty 

Viet Pham2, Duy 

Thanh Do1 

A comparative 

analysis of 

antioxidant, anti-

inflammatory, and 

anticancer activities 

of the crude and 

fractionated extracts 

from Distichochlamys 

benenica 

The 

EuroBiotech 

Journal, 8, 4 

10/2024 Scopus Q3 830.000 

71 Phạm Việt Tý Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Gia Buu Tran (Tác 

giả chính), Ty Viet 

Pham, Anh Tuan Le, 

Nguyen Hoai 

Nguyen, Nguyen 

Huy Hoang Vo and 

Bich Hang Do* (Tác 

giả chính) 

Chemical 

composition and the 

anti-inflammatory 

effect of volatile 

compounds from 

Anaxagorea 

luzonensis A. Gray 

Zeitschrift für 

Naturforschung 

- Section C 

Journal of 

Biosciences, 79, 

9-10 

6/2024 SCIE Q3 1.250.000 

72 Phạm Việt Tý Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Le Thi Huong (Tác 

giả chính), Do Ngoc 

Dai, Ty Viet Pham, 

Nguyen Thi An 

Giang, Nguyen 

Thanh Hao, Dong 

Huy Gioi, Nguyen 

Ngoc Linh & Ninh 

The Son (Tác giả 

Chemical 

Compositions of 

Essential Oils from 

the Leaves of 

Camellia 

pukhangensis and C. 

quephongensis 

 Chemistry of 

Natural 

Compounds, 60 

8/2024 SCIE Q3 830.000 
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chính) 

73 Phạm Việt Tý Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Dr. Vu Minh 

Tranga*, Dr. Ninh 

The Sonb,c, Ty Viet 

Pham d, Assoc. 

Prof. Phan Minh 

Giange 

Essential Oils from 

the Leaves and Stem 

Barks of Pluchea 

indica (L.) Less.: 

Chemical Analysis, 

Cytotoxicity, Anti-

inflammation, 

Antimicrobial 

Activity, Molecular 

Docking, and 

ADMET Profiling 

Chemistry and 

Biodiversity, 

e202401785 

9/2024 SCIE Q2 2.500.000 

74 Phạm Việt Tý Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Le Thi Huong 1 

(Tác giả chính), 

Nguyen Huy Hung 

2, Nguyen Ngoc 

Linh 3, Ty Viet 

Pham 4, Do Ngoc 

Dai 5, Nguyen 

Quang Hop 6, 

William N. Setzer 

7,8 , Ninh The Son 

9,* (Tác giả chính), 

Wilfried Andlauer 

10 and Wolfram 

Manuel Brück 10,* 

Essential Oils of Five 

Syzygium Species 

Growing Wild in 

Vietnam: Chemical 

Compositions and 

Antimicrobial and 

Mosquito Larvicidal 

Potentials 

Molecules, 28, 

22 

11/2023 SCIE Q1 1.070.000 
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(Tác giả chính) 

75 Phạm Việt Tý Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Nguyen Ngoc 

Linh1,# (Tác giả 

chính), Nguyen 

Quang Hop2,# (Tác 

giả chính), Phi Thi 

Tuyet Nhung1, 

Pham Thi Bich 

Dao1, Vu Quoc 

Manh1, Ty Viet 

Pham 3 and Ninh 

The Son4,5 (Tác giả 

chính) 

Glochidion Species: 

A Review on 

Phytochemistry and 

Pharmacology 

Natural Product 

Communication

s, 19, 9 

9/2024 SCIE Q3 1.250.000 

76 Phạm Việt Tý Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Nguyen Thi Thuy 

Linh (Tác giả 

chính), Nguyen Van 

Tuyen, Ty Viet 

Pham, Suresh Awale 

(Tác giả chính) & 

Ninh The Son (Tác 

giả chính) 

The genus 

Pittosporum: current 

knowledge on 

traditional use, 

phytochemistry, and 

pharmacological 

activity 

 Phytochemistry 

Reviews, 2024 

6/2024 SCIE Q1 3.750.000 

77 Trần Quang 

Hoá 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Do Trong Hoang, 

Hop D. Nguyen and 

Quang Hoa Tran 

(Đồng tác giả) 

Asymptotic regularity 

of invariant chains  of 

edge ideals 

Journal of 

Algebraic 

Combinatorics , 

Volume 59, 

Issue 1 

02/2024 SCIE Q1 7.500.000 
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mục 
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tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

78 Trần Thiện 

Tín 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Peter G. Casazza a, 

Laura De Carli b, 

Tin T. Tran c (Đồng 

tác giả) 

Piecewise scalable 

frames 

Linear Algebra 

and its 

Applications 

694 (2024) 262–

282 

8/2024 SCIE Q1 7.500.000 

79 Trần Viết Nhi Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Thi-Lam Bui a, 

Thanh-Huong 

Nguyen a, Manh-

Tuan Nguyen a, Thi-

Tham Tran a, Thi-

Luyen Nguyen a, 

Viet-Nhi Tran b 

(Đồng tác giả), Ut 

Phuong Dang c, 

Cam-Tu Vu d, Anh-

Duc Hoang e 

Research on STEM in 

Early Childhood 

Education from 1992 

to 2022: A 

Bibliometric Analysis 

from the Web of 

Science Database 

European 

Journal of 

Educational 

Research, 13(3) 

7/2023 Scopus Q2 710.000 

80 Bùi Bỉnh Bảo 

Sơn 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Tran Kiem 

Hao1,2,3, Nguyen 

Thi Kim Hoa2,4 

(Tác giả liên hệ), 

Bui Binh Bao Son 

Pulmonary arterial 

hypertension in a 

child with stage IV 

neuroblastoma after 

autologous stem cell 

transplant: A case 

report 

Annals of 

Clinical and 

Analytical 

Medicine 

12/2023 ESCI Không 

xếp 

hạng 

2.500.000 

81 Hồ Việt Đức Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Iksen Iksen 1, 

Natsaranyatron 

Singharajkomron 1, 

Adunctin E from 

Conamomum 

rubidum Induces 

International 

Journal of 

Molecular 

10/2024 SCIE Q1 3.750.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 
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Thời 
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xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Hien Minh Nguyen 

2, Hanh Nhu Thi 

Hoang 3,4, Duc Viet 

Ho 4 (Đồng tác giả), 

Varisa 

Pongrakhananon 

1,5* 

Apoptosis in Lung 

Cancer via 

HSP90AA1 

Modulation: A 

Network Pharma-

cology and In Vitro 

Study 

Sciences 

82 Hoàng Phước 

Minh 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Pakapoom Sukswai4  

· Narit Hnoohom2 · 

Minh Phuoc Hoang3 

· Songklot 

Aeumjaturapat1,4 · 

Supinda 

Chusakul1,4 · 

Jesada 

Kanjanaumporn1,4 · 

Kachorn 

Seresirikachorn1,4 · 

Kornkiat 

Snidvongs1,4  

The accuracy of deep 

learning models for 

diagnosing maxillary 

fungal ball 

rhinosinusitis 

European 

Archives of Oto-

Rhino-

Laryngology 

9/2024 SCIE Q1 1.250.000 

83 Hoàng Phước 

Minh 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Wirach 

Chitsuthipakorn1,2 · 

Minh P. Hoang3 · 

Dichapong 

Kanjanawasee4,5 · 

Kachorn 

Treatments of 

Epistaxis in 

Hereditary 

Hemorrhagic 

Telangiectasia: 

Systematic Review 

Current Allergy 

and Asthma 

Reports (2023) 

23:689–701 

12/2023 SCIE Q1 2.500.000 



STT 
Họ tên người 
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Tên tạp chí 
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Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Seresirikachorn6,7 · 

Kornkiat 

Snidvongs6,7 

and Network 

Meta-Analysis 

84 Lê Chí Cao Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Macqueen Ngum 

Mbencho1,2‡, 

Nourhane Hafza1‡, 

Le Chi Cao1,3 

(Đồng tác giả), 

Victorine 

Ndiwago MingoID2, 

Eric A. Achidi4, 

Stephen Mbigha 

Ghogomu2, 

Thirumalaisamy 

P. VelavanID1,5,6* 

Incidence of Occult 

Hepatitis B Infection 

(OBI) and hepatitis B 

genotype 

characterization 

among blood donors 

in Cameroon 

PLOS ONE, tập 

19, số 10 

10/2024 Scopus Q1 1.250.000 

85 Lê Minh Tâm Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Nguyen Sa Viet 

Le1, Minh Tam Le2 

(Đồng tác giả), 

Thanh Ngoc Cao2 

Myo-inositol versus 

metformin effects on 

clinical features, 

endocrine and 

metabolic profiles in 

infertile women with 

polycystic ovary 

syndrome: A 

randomized 

controlled trial.  

Asian Pacific 

Journal of 

Reproductio, 

12(6), pp. 256-

265 

12/2023 Scopus Q3 3.330.000 

86 Lê Minh Tâm Trường Đại Khaleque N Patterns of menstrual Reproductive 3/2024 SCIE Q1 300.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
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bản 
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chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

học Y - 

Dược 

Khan1,*, 

Endometriosis 

Awareness 

Promotion Project 

(EAPP) 

Collaboration Group 

1 † 

cycle, menstrual pain 

and medication usage 

in young women from 

high- and middle-

income countries 

BioMedicine 

Online, 49(2), 

pp. 1-14 

87 Lê Minh Tâm Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Anh TC Nguyen1, 

Na TL Nguyen2, 

Trang TQ Tran3, 

Tuyen T Nguyen1, 

Thu TA Hoang3, 

Linh M Tran4, Khoi 

Tuan Tran5, Thanh 

DC Phan6, Xuan T 

Nguyen6, Tam M 

Le7,8 (Đồng tác 

giả), An V Le1, 

Andres 

Salumets9,10,11,12, 

Reet Mändar10,12 

Prevalence and 

associated factors of 

bacterial vaginosis 

among pregnant 

women in Hue, 

Vietnam 

J Infect Dev 

Ctries 18:925–

931. 

6/2024 SCIE Q3 2.730.000 

88 Lê Văn Chi Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Van Bang Nguyen, 

Van Vy Hau 

Nguyen, Chi Van 

Le, 

Pham Nguyen 

Pretibial myxedema 

in Grave's disease: A 

case report and 

treatment review of 

the literature 

Clinical case 

reports, volume 

12 issue 2 

01/2024 ESCI Q4 630.000 



STT 
Họ tên người 
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bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Tuyen Linh,  Xuan 

Nguyen Thi, Thanh 

Trang Vo 

89 Lương Việt 

Thắng 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Chi Thang Doan a, 

Khanh Hung Tran b, 

Viet Thang Luong b 

(Đồng tác giả), 

Ngoc Hai Dang 

Nguyen c, Victoria 

Ton-Nu d 

Efficacy of Artificial 

Intelligence Software 

in the Automated 

Analysis of Left 

Ventricular Function 

in Echocardiography 

in Central Vietnam 

Acta Informatica 

Medica, 32, 1 

02/2024 Scopus Q3 830.000 

90 Nguyễn Đoàn 

Phương Quý 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Amadou Wurry 

Jallow 1, Doan 

Phuong Quy 

Nguyen 1 2 3 (đồng 

tác giả), Monika 

Renuka Sanotra 4, 

Chun-Hsien Hsu 5 6 

7, Yi-Fang Lin 8, 

Yung-Feng Lin 1 9 

10 

A comprehensive 

bibliometric analysis 

of global research on 

the role of acrolein in 

Alzheimer’s disease 

pathogenesis: 

involvement of 

amyloid-beta 

Frontiers in 

Aging 

Neuroscience, 

tập 16 

5/2024 SCIE Q2 1.880.000 

91 Nguyễn Hữu 

Châu Đức 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Mosiur 

RahmanID1*, Md. 

Jahirul Islam2, 

Izzeldin Fadl 

Adam3, Nguyen 

Huu Chau Duc4, 

Assessing the 

readiness of health 

facilities to provide 

family planning 

services in low-

resource settings: 

PLoS ONE, tập 

18, số 11 

11/2023 SCIE Q1 1.250.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 
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Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Prosannajid Sarkar5, 

Md. Nuruzzaman 

Haque1, Md. Golam 

Mostofa1 

Insights from 

nationally 

representative service 

provision assessment 

surveys in 10 

Countries 

92 Nguyễn Hữu 

Châu Đức 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Mosiur Rahman 
M.Sc., M.H.Sc., 
Dr.P.H. a,*, 
Prosannajid Sarkar 
Ph.D. b, Md. Jahirul 
Islam Ph.D. 
c,Izzeldin Fadl 
Adam M.P.H., Ph.D. 
d, Nguyen Huu 
Chau Duc Ph.D. e, 
Saber Al-Sobaihi f 

Factors mediating the 
association between 
recurring floods and 
child chronic 
undernutrition in 
northern Bangladesh 

Nutrition, tập 

119 

11/2023 SCIE Q2 1.500.000 

93 Nguyễn Hữu 

Châu Đức 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

MD. DURRUL 
HUDA, MOSIUR 
RAHMAN, MD. 
GOLAM 
MOSTOFA, 
PROSANNAJID 
SARKAR, MD. 
JAHIRUL ISLAM, 
IZZELDIN FADL 
ADAM, NGUYEN 
HUU CHAU DUC, 

Health Facilities 
Readiness and 
Determinants to 
Manage 
Cardiovascular 
Disease in 
Afghanistan, 
Bangladesh, and 
Nepal: Evidence from 
the National Service 
Provision Assessment 

Global Heart, 

tập 19, số 1 

3/2024 SCIE Q1 1.250.000 
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Họ tên người 

kê khai 
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đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 
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Hạng 

tạp chí 
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theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

SABER AL-
SOBAIHI 

Survey 

94 Nguyễn Hữu 

Châu Đức 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

M.M. Khatun a, M. 
Rahman a, *, M.J. 
Islam b, S.E. Haque 
c, I.F. Adam d, N.H. 
Chau Duc e, 
P. Sarkar f, M.N. 
Haque a, M.R. Islam 
a 

Socio-economic 
inequalities in 
undiagnosed, 
untreated, and 
uncontrolled diabetes 
mellitus in 
Bangladesh: is there a 
gender difference? 

PUBLIC 

HEALTH, tập 

218 

01/2023 SCIE Q1 1.250.000 

95 Nguyễn Minh 

Tâm 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Hoang, D.A.*1,3, 

Nguyen, T.M. 2 

(Đồng tác giả) & 

Jagomägi, T. 3 

Restricted tongue 

mobility and 

ankyloglossia in 6–8-

year-old Vietnamese 

school children: 

prevalence and 

association with 

tongue strength and 

endurance.  

Eur Arch 

Paediatr Dent 

(2024).  

8/2024 Scopus Q1 5.000.000 

96 Nguyễn 

Thành Tín 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Ye-Eun Kang a*, 

Juhee Chae a,b*, 

Thanh Tin Nguyen 

a,c, Jin-Ju Kang a,b, 

and Sun-Young Oh 

a,b 

A Case Report of 

Acute Bilateral 

Mydriasis Induced by 

Herbal Medication 

Neuro-

Ophthalmology, 

Volume 48, 

Issue 3, No. 

2301363 

01/2024 Scopus Q3 1.110.000 

97 Nguyễn 

Thành Tín 

Trường Đại 

học Y - 

Joo Hyun Park 1 

Thanh Tin Nguyen 

Clinical 

characteristics of 

Brain and 

Behavior, Vol. 

01/2024 SCIE Q2 330.000 



STT 
Họ tên người 
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Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 
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Hạng 
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(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Dược 2,19 Sung-Hee Kim 

3 Ji-Yun Park 4 

Seunghee Na 5 Eun-

Ju Jeon 6 Ji won Seo 

7 Chang Gun Cho 1 

Se-Joon Oh 8 Sung-

Won Choi 8 Kwang-

Dong Choi 9 Seo-

Young Choi 9 Ji 

Eun Choi 10 Sung-

Kwang Hong 11 

Won-Ho Chung 12 

Young Sang Cho 12 

Hwan Ho Lee 13 

Yong-Hwi An 14 

Kyu-Hee Han 15 

Hyung Lee 16 Hyun 

Ah Kim 16 Ho Yun 

Lee 17 Jong-Dae 

Lee 18 Se A Lee 18 

Sun-Young Oh 2 

persistent 

postural‐perceptual 

dizziness and its 

visual subtype in 

Korean patients: A 

multicenter 

cross‐sectional study 

14(2), No. 3389 

98 Nguyễn 

Thành Tín 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Juhee Chae 1,2 · 

Thanh Tin Nguyen 3 

· Sun-Young Oh 1,2 

Quantification of 

saccadic fatigability 

and diagnostic 

efficacy for 

myasthenia gravis 

Journal of 

Neurology, Vol. 

271, Page. 

5035–5045 

5/2024 SCIE Q1 7.500.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 
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gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

99 Nguyễn Thị 

Hồng Nhi 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Tsong-Yih Ou 1, Le 

Duc Huy 2, Jeffrey 

Mayne 3, Chung-

Liang Shih 4, Hao 

Mai Xuan 5, Nhi Thi 

Hong Nguyen 6, 

Linh Nguyen Hoai 

7, Linh Thi My Bui 

8, Yao-Mao Chang 

9, Abdikani Ahmed 

Abdi 10, Shih-

Chang Hsu 11, 

Hung-Jung Lin 12, 

Chung-Chien Huang 

13 

Global mortality of 

chronic liver diseases 

attributable to 

Hepatitis B virus and 

Hepatitis C virus 

infections from 1990 

to 2019 and 

projections to 2030 

Journal of 

Infection and 

Public Health, 

tập 17, số 7. 

4/2024 SCIE Q1 680.000 

100 Nguyễn Thị 

Nhật Vy 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Saba Ghafoor a, 

Gabriela Salvadori 

a, Shiho Kino b, Vy 

Thi Nhat Nguyen c, 

Tam Thi-Thanh 

Nguyen d, Miho 

Ishimaru e, 

Anto^nio Pedro 

Ricomini-Filho f, 

Cassiano 

Kuchenbecker 

Insights Into 

Antimicrobial 

Resistance From 

Dental Students in the 

Asia−Pacific Region 

International 

Dental Journal 

10/2024 SCIE Q1 680.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 
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gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Rosing g, Dileep De 

Silva h, Jun Aida b, 

Belinda Farias 

Nicolau i, Ratilal 

Lalloo j, Roger 

Junges a* 

101 Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Minh D. Pham a,b , 

Tu T. Tran c,d,e , 

Tuyen Van Duong 

c,f, Binh N. Do g,h , 

Loan T. Dang i,j,k , 

Dung H. Nguyenl , 

Trung A. Hoang l , 

Hoang C. Nguyen 

m,n , Lan 

T. H. Le m,o,p, Linh 

V. Pham q,r , Lien 

T. H. Nguyen q , 

Hoi T. Nguyen s, 

Nga T. Trieu t , 

Thinh V. Do u , 

Manh V. Trinh v , 

Tung H. Ha w, 

Dung T. Phan x,y, 

Thao T. P. Nguyen z 

and Kien T. Nguyen 

Associations of 

COVID-19-related 

fear with kidney 

disease quality of life 

and its subscales 

among hemodialysis 

patients as modified 

by health literacy: a 

multi-hospital survey 

Health 

Psychology and 

Behavioral 

Medicine 

6/2024 Scopus Q1 310.000 



STT 
Họ tên người 
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mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

102 Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Lan T H Le1, 2, 3 ;   
Thi Ngoc Anh 
Hoang4 ;   Tan T 
Nguyen5, 6  ;   Tien 
D Dao7;   Binh N 
Do8, 9;   Khue M 
Pham10 ;   Vinh H 
Vu11;   Linh V 
Pham12 ;   Lien T H 
Nguyen12 ;   Hoang 
C Nguyen1, 13 ;   
Tuan V Tran14;   
Trung H Nguyen15 ;   
Anh T Nguyen16   ;   
Hoan V Nguyen11, 
17 ;   Phuoc B 
Nguyen18;   Hoai T 
T Nguyen19 ;   Thu 
T M Pham10, 20  ;   
Thuy T Le21, 22  ;   
Thao T P Nguyen23 
(Đồng tác giả) ;   
Cuong Q Tran24 ;   
Ha-Linh Quach25 ;   
Kien T Nguyen26  ;   
Tuyen Van 
Duong27, 28 

Sex Differences in 

Clustering Unhealthy 

Lifestyles Among 

Survivors of COVID-

19: Latent Class 

Analysis 

JMIR Public 

Health and 

Surveillance 

4/2024 SSCI Q1 380.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
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Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

103 Nguyễn Thị 

Thanh Bình 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Victoria J. Kain a; 
Thi Thanh Binh 
Nguyen, MD, PhD 
b; Thi Thanh Binh 
Nguyen, MD, MSc b 
(Đồng tác giả), 
Waleed Fatth c, 
Patty Kelly c, 
Amina R. Larbah d, 
Divya Patel d. 

Qualitative insights 

into enhancing 

neonatal resuscitation 

in post-pandemic 

Vietnam: A 

stakeholder 

perspective on the 

helping babies 

breathe program 

Advances in 

Neonatal Care, 

Vol 24, No.3 

5/2024 SCIE Q2 2.500.000 

104 Nguyễn Viết 

Khẩn 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Ain Raal 1,* Hedi 

Kaldmäe 2, Karin 

Kütt 3, Katrin 

Jürimaa 3, Maidu 

Silm 4, Uko Bleive 

2, Alar Aluvee 2, 

Kalev Adamson 3, 

Marili Vester 3, 

Mart Erik 5, Oleh 

Koshovyi 1, Khan 

Viet Nguyen 6, Hoai 

Thi Nguyen 6 and 

Rein Drenkhan 3 

Chemical Content and 

Cytotoxic Activity on 

Various Cancer Cell 

Lines of Chaga 

(Inonotus obliquus) 

Growing on Betula 

pendula and Betula 

pubescens 

Pharmaceuticals, 

17(8), 1013 

8/2024 Scopus Q1 770.000 

105 Nguyễn Vĩnh 

Phú 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Nhat Thong Tran a 

b, Tuan Vu Vo a b, 

Vinh Phu Nguyen c, 

MyTrinh Nguyen a 

Advanced hybrid 

nanomaterials based 

on carboxymethyl-

modified biopolymer: 

International 

Journal of 

Biological 

Macromolecules 

10/2024 SCIE Q1 680.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

b, Minh Tri Le-

Phuoc a b, Phi Long 

My Nguyen a b*, 

Trang Thi Thu 

Nguyen a b, Ngoc 

Thuy Nguyen a b, 

Lam H. Pham a b, 

Thi Hong Phong Le 

d, Thuy Thi Thanh 

Nguyen e, Thi 

Thanh Van Tran a b, 

Dang Mao Nguyen 

f, DongQuy Hoang a 

b* 

Green synthesis and 

application in 

sustainable 

antimicrobial 

products 

106 Trần Nhật 

Minh 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Jae-young Choi1,†, 

Sohi Kang2,†, Minh 

Nhat Tran3,4,5 

(đồng tác giả), 

Sanghun Lee3,4, 

Seung Mok 

Ryu6,Sung-Wook 

Chae6,7, Do-Hyun 

Kim8, Ye Eun Lee8, 

Sohee Jeong2, 

Changjong 

Moon2,Joong Sun 

Antiepileptic and 

Neuroprotective 

Effects of Rheum 

tanguticum Root 

Extract on 

Trimethyltin-Induced 

Epilepsy and 

Neurodegeneration: 

In Vivo and in Silico 

Analyses 

Journal of 

Integrative 

Neuroscience; 

vol 23, no 6, pp 

122 

6/2024 SCIE Q2 940.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Kim2,*, Soong-In 

Lee8,* 

107 Trần Thị 

Thuỳ Linh 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Trang Thi Thu 

Nguyen a b,  

Trinh Thi Tuyet 

Nguyen a b,  

Hoang Duc Nguyen 

a b,  

Tan Khanh Nguyen 

c,  

Phu Tran Vinh 

Pham d,  

Linh Thuy Thi Tran 

e (Đồng tác giả),  

Hong Khuyen Thi 

Pham f,  

Phu Chi Hieu 

Truong f,  

Linh Thuoc Tran a 

b,  

Manh Hung Tran f 

Anti-Staphylococcus 

aureus potential of 

compounds from 

Ganoderma sp.: A 

comprehensive 

molecular docking 

and simulation 

approaches 

Heliyon, 10 (7) 4/2024 SCIE Q1 1.070.000 

108 Võ Thị Tuyết 

Vi 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Tuan V. Vu,ab  Vo 

T. T. Vi,c (đồng tác 

giả)   Nguyen T. 

Hiep,*de Khanh V. 

Hoang,f A. I. 

A first-principles 

prediction of novel 

Janus ZrGeZ3H (Z = 

N, P, and As) 

monolayers: Raman 

RSC 

Advances,14 

7/2024 SCIE Q1 1.880.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Kartamyshev,ab 

Huynh V. Phuc*g 

and Nguyen N. Hieu 

de   

active modes, 

piezoelectric 

responses, electronic 

properties, and carrier 

mobility 

109 Võ Thị Tuyết 

Vi 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Nguyen N. Hieu a,b, 

Nguyen V. Hieu c, 

Huy Le-Quoc d, Vo 

T.T. Vi e, Cuong Q. 

Nguyen a, Chuong 

V. Nguyen f, Huynh 

V. Phuc g, Kien 

Nguyen-Ba h,* 

Spin–orbit coupling 

tunable electronic 

properties of 1T'-

MoS2 and ternary 

Janus 1T'-MoSSe 

monolayers: 

Theoretical prediction 

Chemical 

Physics 583 

4/2024 SCIE Q2 1.250.000 

110 Võ Văn 

Thắng 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Jürgen Rehm1-8, 

Pol Rovira6, Kevin 

D. Shield1-3,8, 

Bundit 

Sornpaisarn1,3,9, 

Vo Van Thang10-11 

and Robin Room12-

13 

Alcohol use, 

economic 

development, and 

health burden: A 

conceptual framework 

International 

Journal of 

Alcohol and 

Drug Research 

IJADR2023, 

12(S1), 28–35 

02/2024 Scopus Không 

xếp 

hạng 

330.000 

111 Võ Văn 

Thắng 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

Man Thi Hue Voa,b, 

Keiko Nakamura 

a,c,∗, Kaoruko 

Seinoa,c, TJ 

Robinson T. 

Can collaboration 

among health and 

social care workers 

play a role in 

addressing geriatric 

International 

Health 2024; 16: 

387–398 

 Advance 

Access 

9/2023 SCIE Q1 2.500.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Moncatara,d, Tran 

Dai Tri Hane, 

Kathryn Lizbeth L. 

Siongcoa,f, Yuri 

Tashiroa and Thang 

Van Voe,g 

care challenges? A 

qualitative case study 

in Central Vietnam 

publication  

112 Võ Văn 

Thắng 

Trường Đại 

học Y - 

Dược 

TJ Robinson T. 
Moncatar1, Man Thi 
Hue Vo2*,  
Kathryn Lizbeth L. 
Siongco3, Tran Dai 
Tri Han4, Kaoruko 
Seino5,6,  
Aliya Vanessa D. 
Gomez7, Carmelita 
C. Canila1,  
Richard S. Javier1, 
Thang Van Vo4,8, 
Yuri Tashiro5,6,  
Fely Marilyn E. 
Lorenzo9  and 
Keiko Nakamura5,6 

Gaps and 

opportunities in 

addressing the needs 

of older adults in the 

Philippines and 

Vietnam: a qualitative 

exploration of health 

and social workers’ 

experiences in urban 

care settings 

Front. Public 

Health,  

Sec. Aging and 

Public Health 

Volume 12 - 

2024  

3/2024 SCIE Q1 1.500.000 

113 Trần Hữu 

Tuấn 

Trường Du 

lịch 

Hung Nguyen 

Phuca, Linh Dao Thi 

Tuyetb, Tran Huu 

Tuanc 

The impact of 

integrated social 

communication on 

resident’s perception 

and support for 

Quality 

Quantity, mới 

chỉ xuất hiện 

online, chưa có 

số. 

4/2024 Scopus Q1 5.000.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

tourism development 

114 Trần Thị 

Ngọc Trang 

Trường Du 

lịch 

Alexander Felfernig 

a, Manfred Wundara 

a, Thi Ngoc Trang 

Tran a, b (Đồng tác 

giả), Viet-Man Le a, 

c, Sebastian Lubos 

a, Seda Polat-

Erdeniz a 

Sports recommender 

systems: overview 

and research 

directions 

Journal of 

Intelligent 

Information 

Systems, 62, 4 

5/2024 SCIE Q1 3.750.000 

115 Nguyễn 

Quang Tuấn 

Viện 

Chuyển đổi 

số và HL 

Tra Van Tung1 , 
Nguyen Quang 
Tuan2,3 , Huu Tap 
Van4 , Hoang Thanh 
Huong5 and 
Quoc Ba Tran6 

Enhanced degradation 
of diclofenac via 
H2O2-assisted 
photocatalysis in a 
submerged membrane 
reactor using N-doped 
TiO2 

Materials 
Research 
Express 

10/2024 SCIE Q2 2.500.000 

116 Nguyễn 

Hoàng Sơn 

Viện 

ĐTM&CNT

T 

Le Ngoc Hanh1,2*, 
Nguyen Hoang 
Son1, Le Phuc Chi 
Lang1, Tran Thi 
An3, Nguyen Van 
An2, Truong Phuoc 
Minh2 

Spatial-Temporal 
Assessment of 
Drought in Hoa Vang 
district, Da Nang 
City, Vietnam Using 
Remote Sensing and 
Google Earth Engine 

IOP Conf. Ser.: 
Earth Environ. 
Sci. 1345 
012013 

6/2024 Scopus Không 

xếp 

hạng 

670.000 

117 Nguyễn Hồng 

Giang 

Viện 

KT&BĐCL

GD 

DinhHieu Tran , 
HongGiang Nguyen 
, YuRen Wang , 
KhacHai Phan , 

Analysis of artificial 
intelligence 
approaches to predict 
the wall deflection 

Open 
Geosciences, 
Volume 15 Issue 
1 

8/2023 SCIE Q2 1.880.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

ThiTuyetNga Phu , 
DuyPhuong Le and 
TienThinh Nguyen 

induced by deep 
excavation 

118 Nguyễn Hồng 

Giang 

Viện 

KT&BĐCL

GD 

Hoang-Giang 

Nguyen, Thanh-

Dung Le, Hong-

Giang Nguyen 

(đồng tác giả),Te-

Hua Fang 

Mechanical properties 
of AlCoCrCuFeNi 
high-entropy alloys 
using molecular 
dynamics and 
machine learning 

Materials 
Science and 
Engineering: R: 
Reports 
Volume 160, 
September 2024, 
100833 

9/2024 SCIE Q1 3.750.000 

119 Nguyễn Hồng 

Giang 

Viện 

KT&BĐCL

GD 

Tien-Thinh Nguyen, 

Hong-Giang 

Nguyen(Đồng tác 

giả), Jen-Yao Lee, 

Yu-Lin Wang, 

Chien-Shu Tsai 

The consumer price 

index prediction using 

machine learning 

approaches: Evidence 

from the United 

States 

Heliyon, 

Volume 9, Issue 

10 

10/2023 SCIE Q1 2.500.000 

120 Nguyễn Văn 

Huế 

Viện 

KT&BĐCL

GD 

Tran Thi Ngoc Mai 

a  (Tác giả chính), 

Phan Nhat Minh bc, 

Nguyen Tan Phat 

bc, Thuc Huy 

Duong*d  (Tác giả 

chính), Tran Nguyen 

Minh An *e  (Tác 

giả chính), Van Son 

Dang af, Nguyen 

Van Hue g and Mai 

Antimicrobial and 

alpha-glucosidase 

inhibitory flavonoid 

glycosides from the 

plant Mussaenda 

recurvata: in vitro and 

in silico approaches 

RSC Advances, 

15, 14 

5/2024 SCIE Q1 1.880.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Dinh Tri*bc  (Tác 

giả chính) 

121 Nguyễn Văn 

Huế 

Viện 

KT&BĐCL

GD 

Tran Thi Ngoc Mai 

a (Tác giả chính), 

Phan Nhat Minh bc, 

Nguyen Tan Phat 

ORCID bc, Mai 

Thanh Chi bc, Thuc 

Huy Duong d, 

Nguyen Hong Nhi 

Phan d, Tran 

Nguyen Minh An 

ORCID *e (Tác giả 

chính), Van-Son 

Dang bf, Nguyen 

Van Hue g, Nguyen 

Thi Hong Anh h and 

Mai Dinh Tri*bc 

(Tác giả chính) 

In vitro and in silico 

docking and 

molecular dynamic of 

antimicrobial 

activities, alpha-

glucosidase, and anti-

inflammatory activity 

of compounds from 

the aerial parts of 

Mussaenda 

saigonensis 

RSC Advances, 

43, 14 

5/2024 SCIE Q1 940.000 

122 Nguyễn Văn 

Huế 

Viện 

KT&BĐCL

GD 

Quang-Hieu Tran 

a,b,* (Tác giả 

chính), Quoc-Thanh 

Pham a, Thanh-Tan 

Nguyen c, Duc- 

Vuong Nguyen c, 

Van-Tan Le d, Van-

Pathogen producing 

aflatoxin in 

contaminated 

sandwich: 

Identification 

and preservation 

Microbial 

Pathogenesis, 

195 

10/2024 SCIE Q2 940.000 



STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

đăng bài, tập 

(Vol.), số (No.) 

Thời 

gian 

xuất 

bản 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma

go 

Tiền thưởng 

Dung Tran a, Ha 

Phan e, Van-Hue 

Nguyen f, Thanh-

Danh Nguyen g 

123 Nguyễn Văn 

Huế 

Viện 

KT&BĐCL

GD 

Le Thi Thanh Truc a 

(Tác giả chính), 

Nguyen Ngoc 

Huyen Tran a, 

Nguyen Van Thoi a, 

Nguyen Van Hue b, 

Nguyen Thi Hong 

Anhc,* (Tác giả 

chính) , Tran 

Nguyen Minh An 

a,* (Tác giả chính) 

TWO NOVEL 

COUMARIN 

COMPOUNDS: 

SYNTHESIS, IN 

VITRO 

ANTIBACTERIAL 

ANTICANCER, 

AND IN SILICO 

DOCKING AND 

MOLECULAR 

DYNAMICS 

Química Nova, 

48, 4 

10/2024 SCIE Q3 1.670.000 

 

Cộng mục (V): 255.490.000 đồng 

VI. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI HỌC HUẾ LÀ TÁC GIẢ CHÍNH CỦA CHƯƠNG SÁCH 

STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả  Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

1 Lê Anh Cơ quan Nguyen Phuc Xuan MiRNA-Disease The 13th 2024 B 10.000.000 



STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả  Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

Phương Đại học 

Huế 

Quynh, Tran Hoai 

Nhan & Le Anh 

Phuong  

Associations Prediction 

Based on Improving 

Feature Vectors Quality 

Combined with Highly 

Reliable Negative 

Samples Selection 

Conference on 

Information 

Technology and Its 

Applications, 

SPRINGER 

2 Lê Văn 

Tường Lân 

Cơ quan 

Đại học 

Huế 

Khac-Anh Phu (Tác 
giả chính), Van-Dung 
Hoang*, Lê Văn 
Tường Lân*, Thinh 
Vinh Le 

Enhancing Human Pose 

Estimation with SE-

Block in the OmniPose 

Model 

16th International 

Conference on 

Human System 

Interaction (HSI) 

979-8-3503-6291-6, 

IEEE Xplore 

12/8/2024 B 3.330.000 

3 Lê Văn 

Tường Lân 

Cơ quan 

Đại học 

Huế 

Dung Nguyen1 , Van-
Dung Hoang2(B) , and 
Van-Tuong-Lan 
Le3(B) 

V-DETR: Pure 

Transformer for End-to-

End Object Detection 

Intelligent 

Information and 

Database Systems, 

SPRINGER 

15/7/2024 B 6.670.000 

4 Lê Văn 

Tường Lân 

Cơ quan 

Đại học 

Huế 

Khac-Anh Phu1,2, 
Van-Dung Hoang3(*) 
, Van-Tuong-Lan 
Le4(*), and Quang-
Khai Tran3 

Omni-TransPose: 

Fusion of OmniPose and 

Transformer 

Architecture for 

Improving Action 

Detection 

Recent Challenges 

in Intelligent 

Information and 

Database Systems, 

SPRINGER 

2024 B 6.670.000 

5 Huyỳnh Thị 

Thùy Linh 

Khoa 

KT&CN 

Minh Le Quang Nhat; 
Tri Ho Minh; Thang 
Dang Van; Nhan 
Thanh Thanh Nguyen; 
Suu Nguyen Cuu; 

Application of Internet 

of Things and computer 

vision in building 

intelligent light model 

using solar energy 

2022 9th 

NAFOSTED 

Conference on 

Information and 

Computer Science 

1/2023 B 5.000.000 



STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả  Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

Linh Huynh Thi Thuy 
(Tác giả chính) 

(NICS), IEEE 

Xplore 

6 Huyỳnh Thị 

Thùy Linh 

Khoa 

KT&CN 

Minh Quang Nhat Le, 
Tri Minh Ho, Suu Cuu 
Nguyen, Minh 
Nguyen Le, Minh 
Thien Le, Tran Dang 
Dat, Chun-Ping Jen, 
Linh Thi Thuy Huynh 
* (Tác giả chính) 

Accelerated and 

Automated Cell 

Counting Application 

Using Hough Transform 

and YOLOv5 

2024 Tenth 

International 

Conference on 

Communications 

and Electronics 

(ICCE), IEEE 

8/2024 B 5.000.000 

7 Huyỳnh Thị 

Thùy Linh 

Khoa 

KT&CN 

Linh Huynh Thi Thuy 

1,2 (Tác giả chính), 

Phu Nguyen Dang 2, 

Hung Cao 3, Hung 

Anh Nguyen 3, Jung-

Chih Chiao 4, Chun-

Ping Jen 5, Loc Do 

Quang 6, Trinh Chu 

Duc 2, Tung Thanh 

Bui 2* 

A Highly Sensitive 

Immunosensor for 

White Spot Syndrome 

Virus (WSSV) Envelope 

Protein VP28 Detection 

Based on 

Electrochemical 

Impedance 

Spectroscopy Technique 

2023 IEEE 

SENSORS, IEEE 

Xplore 

11/2023 B 5.000.000 

8 Lê Đình 

Hiếu 

Khoa 

KT&CN 

Hieu Le Dinh ; Van 

Quang Binh Ngo ; 

Xuan Cuong Ngo; 

Linh Huynh Thi Thuy 

; Le Anh Tuan ; Nha 

Quang Vo, Nhat Dang 

Nguyen; Vuong Le 

Application of Cuckoo 

Research Optimization 

to Speed Control PMSM 

for Electric Vehicle 

2024 IEEE Tenth 

International 

Conference on 

Communications 

and Electronics,  

IEEE Xplore 

10-2024 B 10.000.000 



STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả  Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

Dai; Lien Le Thi; 

Song Viet Ngo ; 

Thang Kim Nguyen 

and Quyen Phuong Le 

9 Ngô Xuân 

Cường 

Khoa 

KT&CN 

Trinh Bien Thuy1,2, 

Le Anh Tuan3, Do 

Nhu Y1 , and Ngo 

Xuan Cuong4 (tác giả 

chính) 

Influence of the NdFeB 

Permanent Magnet on 

Working Characteristics 

of LSPMSM 

 Advances in 

Engineering 

Research and 

Application, 

SPRINGER 

8/2024 B 5.000.000 

10 Nguyễn 

Quang Lịch  

Khoa 

KT&CN 

Nguyễn Quang Lịch 

(Chủ biên), Lê Đại 

Vương (Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Chúc , 

Võ Thị Thanh Kiều 

Nano-delivery systems 

of micronutrients 

Nanofertilizer 

Delivery, Effects 

and Application 

Methods, 

ELSEVIER 

2/2024 B 10.000.000 

11 Nguyễn 

Dũng 

Trường 

Đại học 

Khoa học 

Nguyễn Dũng, Hoàng 

Văn Dũng, Nguyễn Bá 

Duy, Lê Văn Tường 

Lân 

Transformer with MLP-

like Approach for 

Improving Object 

Detection Efficiency 

2024 International 

Workshop on 

Intelligent Systems 

(IWIS), IEEE 

Xplore 

10/2024 B 5.000.000 

12 Nguyễn 

Quốc Thắng 

Trường 

Đại học 

Khoa học 

Quoc Thang Nguyen 

(Tác giả chính), Thu 

Trang Dam, and Anh 

Tuan Pham 

Awakening Landscape 

Identity Based on Water 

Sensitive Urban Design 

- A Case Study in Bao 

Vinh Commercial Port, 

Hue, Vietnam 

 Proceedings of the 

7th International 

Conference on 

Geotechnics, Civil 

Engineering and 

Structures, CIGOS 

2024,  SPRINGER 

06/2024 B 10.000.000 



STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả  Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

13 Nguyễn 

Quốc Thắng 

Trường 

Đại học 

Khoa học 

Quoc Thang Nguyen 

(Tác giả chính), Thu 

Trang Dam, Anh Tuan 

Pham 

Landscape Infrastructure 

- An Original 

Implementation 

Approach of Green 

Infrastructure in Hue, 

Vietnam 

 Proceedings of the 

7th International 

Conference on 

Geotechnics, Civil 

Engineering and 

Structures, CIGOS 

2024,  SPRINGER 

06/2024 B 10.000.000 

14 Nguyễn Thị 

Ái Nhung 

Trường 

Đại học 

Khoa học 

Nguyen Thi Ai Nhung 

(Tác giả chính), 

Nguyen Thi Xuan 

Dieu, Nguyen Thanh 

Triet  

Screenings of the 

Inhibitory Ability of 

Vietnamese Medicinal 

Plant-Based Substances 

and Protein-Related 

Structures: 

Computation-

Pharmacological 

Experiment Correlations 

Computational 

Approaches in 

Biotechnology and 

Bioinformatics, 

TAYLOR & 

FRANCIS 

5/2024 B 10.000.000 

15 Trần Thị 

Phương An 

Trường 

Đại học 

Khoa học 

Thi Phuong An Tran 

(Tác giả chính), 

Delwyn G. Fredlund, 

and Tran Thanh Nhan 

Use of SWC-050 for 

Measuring Soil–Water 

Characteristic Curves 

Proceedings of the 

5th International 

Conference on 

Geotechnics for 

Sustainable 

Infrastructure 

Development, 

SPRINGER 

7/2024 B 10.000.000 

16 Hoàng 

Trọng Hùng 

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

Hung Trong Hoang 

(Tác giả chính), Nga 

Thi Thuy Ho, Nhat 

Green Transformational 

Leadership, Green 

Human Resource 

Green Human 

Resource 

Management: A 

1/2024 B 10.000.000 



STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả  Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

Tan Pham Management, Big Five 

Personality Traits, and 

Hotel Employees’ Green 

Behavior in Vietnam 

View from Global 

South Countries, 

SPRINGER 

17 Lê Ngọc 

Quỳnh Anh 

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

Le Ngọc Quynh Anh Evidence from the 

Behavior of 

Subordinated Creditors 

on the Market Discipline 

 Partial 

Identification in 

Econometrics and 

Related Topics, 

SPRINGER 

9/2024 B 10.000.000 

18 Lê Thanh 

An 

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

Le Thanh An, Vo Viet 

Hung 

Tourists’ Intention to 

Revisit World Cultural 

Heritage Sites: An 

Evidence from Hue 

City, Vietnam 

5th Olympus 

International 

Conference, ICSC 

2024,  SPRINGER 

19/10/2024 B 10.000.000 

19 Lê Thị 

Phương 

Thanh 

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

 Le Thi Phuong 

Thanh( Tác giả chính), 

Le Thi Phuong Thao,  

Tong Viet Bao Hoang 

Predicting the Impact of 

Covid Pandemic on the 

Relationship Between 

Logistics Activities and 

Business Performance: 

A PLS-SEM Approach 

 Optimal Transport 

Statistics for 

Economics and 

Related Topics 

31 October 

2023 

B 10.000.000 

20 Mai Chiếm 

Tuyến 

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

M. C. Tuyen (Tác giả 

chính) and P. X. Hung 

Factors Affecting 

Contract Farming 

Enforcement in Rice 

Production in Vietnam 

5th Olympus 

International 

Conference, ICSC 

2024, SPRINGER 

10/2024 B 10.000.000 

21 Phạm Xuân 

Hùng 

Trường 

Đại học 

Pham Xuan Hung, 

Truong Quang Dung, 

Investigating the 

Impacts of Innovation 

5th Olympus 

International 

10/2024 B 10.000.000 



STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả  Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

Kinh tế Nguyen Duc Kien Capacity on the 

Performance of 

Agricultural Firms in the 

Central Region of 

Vietnam 

Conference, ICSC 

2024, SPRINGER 

22 Cao Thị 

Xuân Liên 

Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ 

Cao Thi Xuan Lien 

(chính), Nguyen Van 

Huy (chính), Bui Phu 

Hung 

Technology-Assisted 

Task-Based Second 

Language Assessment 

for Learning 

Innovations and 

Applications of 

Technology in 

Language 

Education, 

TAYLOR & 

FRANCIS 

07/2024 B 10.000.000 

23 Lê Phạm 

Hoài Hương 

Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ 

Lê Phạm Hoài Hương, 

Phan Anh Kiệt 

Evaluation of ELSA 

Speak Used by 

Vietnamese 

University EFL Students 

Innovations and 
Applications of 
Technology in 
Language 
Education, 
TAYLOR & 
FRANCIS 

07/2024 B 10.000.000 

24 Lê Phạm 

Hoài Hương 

Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ 

Lê Phạm Hoài Hương, 

Trần Thị Thanh 

Thương 

 

Mobile-Assisted 

Language Learning 

(MALL): A 

Socioculturual 

Theory(SCT)Perspective 

Innovations in 
Technologies for 
Language Teaching 
and Learning, 
TAYLOR & 
FRANCIS     

07/2024 B 10.000.000 

25 Ngô Lê 

Hoàng 

Trường 

Đại học 

Phuong Le Hoang 

Ngo & Kham Bao 

Bridging the digital 

divide in EFL 

Access, Equity and 
Engagement in 

17/10/2024 B 10.000.000 



STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả  Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

Phương Ngoại ngữ classrooms: Post 

COVID-19 lessons from 

Vietnamese lecturers' 

experience 

Online Learning in 
TESOL: Insights on 
the Transition to 
Remote Learning, 
TAYLOR & 
FRANCIS 

26 Phan Thị 

Thanh Thảo 

Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ 

Phan Thi Thanh Thao Building a corpus for 

Teaching and Learning a 

second language by 

using sketch engine. 

Innovations in 
Technologies for 
Language Teaching 
and Learning, 
SPRINGER 

Jun-24 B 10.000.000 

27 Võ Thị Liên 

Hương 

Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ 

Võ Thị Liên Hương 

(tác giả chính), 

Nguyễn Bùi Thùy 

Minh 

Using Corpora in 

Translation Studies and 

Translation Education 

Innovations in 

Technologies for 

Language Teaching 

and Learning, 

SPRINGER 

7/2024 B 10.000.000 

28 Ngô Văn 

Quang Bình 

Trường 

Đại học Sư 

phạm 

Ngô Văn Quang Bình 

(Tác giả chính), 

Khanh-Quang 

Nguyen, Kim-Anh 

Nguyen, Lê Đình Hiếu 

Predictive Power 

Control for T-Type 

Nested Neutral Point 

Clamped Inverter 

Without Weighting 

Factor and Reduced 

Computational Burden 

IEEE Tenth 

International 

Conference on 

Communications 

and Electronics, 

IEEE Xplorer 

8/2024 B 10.000.000 

29 Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

Trường 

Đại học Sư 

phạm 

Thi Kim Ngan 

Nguyen 

Legends of Forest 

Spirits in the Central 

Vietnamese Highlands 

 Environment and 

Narrative in 

Vietnam, 

SPRINGER 

01/2024 B 10.000.000 



STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả  Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

30 Phạm Việt 

Tuấn 

Trường 

Đại học Sư 

phạm 

Pham Viet Tuan 1,∗, 

Vien Nguyen-Duy-

Nhat 2, Mai T. P. Le 

2, Hieu V. Nguyen 2, 

Vinh Anh Nghiem 

Quan 1, Pham Ngoc 

Son 3, and Insoo Koo 

4 

Enhancing Energy 

Harvesting Efficiency 

for IRS-aided TS-

SWIPT Network with 

Practical Phase Shifts 

Lecture Notes of the 

Institute for 

Computer Sciences, 

Social-Informatics 

and 

Telecommunications 

Engineering,  

SPRINGER 

07/2024 B 10.000.000 

31 Nguyễn 

Minh Tâm 

Trường 

Đại học Y 

- Dược 

Laura Goldman, 

Nguyen Minh Tam 

(Tác giả chính) 

Chapter 33 - Faculty 

development and 

continuous professional 

development 

Family Medicine in 

the Undergraduate 

Curriculum: 

Preparing medical 

students to work in 

evolving health care 

systems (1st ed.), 

TAYLOR & 

FRANCIS 

10/2023 B 5.000.000 

32 Đoàn Khánh 

Hưng 

Trường Du 

lịch 

Khanh Hung DOAN 

(Tác giả chính) 

The Role of Community 

Characteristics in 

Entrepreneurship in 

Vietnam: An 

Importance‐Performance 

Analysis 

Rethinking Business 

for Sustainable 

Leadership in a 

VUCA World,  

SPRINGER 

02/2024 B 10.000.000 

 

Cộng mục (VI): 276.670.000 đồng 

 



VII. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI HỌC HUẾ LÀ ĐỒNG TÁC GIẢ CỦA CHƯƠNG SÁCH 

STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

1 Phạm Gia 

Tùng 

Khoa Quốc 

tế 

Zhiyuan Wang 

(Chính) a, Mattia 

Marconcini a, 

Nguyễn Hoàng Khánh 

Linh b, Phạm Gia 

Tùng b, 

Felix Bachofer a 

Settlement Growth 

Prediction exploiting 

EO-based Time Series 

with the Spatio-

Temporal Matrix 

Approach: a Case 

Study for the City of 

Hue, Vietnam 

 2023 Joint Urban 

Remote Sensing 

Event (JURSE), 

IEEE Explore 

5/2023 B 2.500.000 

2 Nguyễn 

Hoàng Hà 

Trường 

Đại học 

Khoa học 

Nguyen Ha Huy 

Cuong (Tác giả 

chính), Nguyen Trong 

Tung, Nguyen Hoang 

Ha & Cao Xuan Tuan  

Optimizing Cloud 

Computing Resource 

Allocation Through 

Intelligent Strategies 

Information System 

Design: 

Communication 

Networks and IoT, 

SPRINGER 

10/2024 B 2.500.000 

3 Trương Thị 

Bích Phượng 

Trường 

Đại học 

Khoa học 

Hoang Thanh Tung 

(Tác giả chính), Ha 

Thi My Ngan, Tran 

Hieu, Truong Thi 

Bich Phuong, Duong 

Tan Nhut (Tác giả 

chính, Tác giả liên hệ) 

Enhanced Plantlet 

Quality on Microponic 

System Containing 

Silver Nanoparticles 

Metal Nanoparticles 

in Plant Cell, Tissue 

and Organ Culture, 

SPRINGER 

26-08-2024 B 1.670.000 

4 Phạm Thị 

Phương 

Thảo 

Trường 

Đại học 

Nông Lâm 

Christian A. Kull, Van 

Hai Thi Nguyen, 

Roland Cochard, 

Dung Tri Ngo, Thao 

Phuong Thi Pham 

New Forests and New 

Forest People in 

Central Vietnam: The 

Acacia Boom 

Wattles: Australian 

Acacia Species 

Around the World, 

CABI 

11/2023 B 2.140.000 



STT 

Họ tên 

người kê 

khai 

Đơn vị Danh sách tác giả Tên chương sách Tên sách, NXB 

Thời gian 

xuất bản 

(tháng/năm) 

Nhóm 

NXB theo 

danh mục 

Wass 

Sense 

Tiền 

thưởng 

(Đồng tác giả), Ross 

T. Shackleton, Canh 

Quoc Tran, and Thang 

Nam Tran 

5 Ngô Văn 

Quang Bình 

Trường 

Đại học Sư 

phạm 

Nguyen Khanh 

Quang, Van-Quang-

Binh Ngo (Đồng tác 

giả), Nguyen Kim 

Anh, L. P. Truong, 

Phạm Việt Tuấn 

An Indoor 

Environmental 

Monitoring System 

Using Energy-Saving 

Wireless Sensor 

Networks 

Asia Meeting on 

Environment and 

Electrical 

Engineering, IEEE 

Xplorer 

1/2024 B 2.500.000 

6 Phạm Việt 

Tuấn 

Trường 

Đại học Sư 

phạm 

Hieu V. Nguyen, Mai 

T. P. Le, Tu Dac Ho, 

Pham Viet Tuan 

(Đồng tác giả), Hung 

Nguyen-Le 

Joint Latency 

Minimization and 

Power Allocation for 

MEC-Enabled MU-

MISO Networks 

2024 Tenth 

International 

Conference on 

Communications 

and Electronics 

(ICCE), IEEE 

08/2024 B 1.250.000 

7 Nguyễn Thị 

Kim Cúc 

Viện 

CNSH 

Thanh-Tam Ho, Thi 
Kim Cuc Nguyen, Thi 
Hong Trang Pham, 
Tolulope Joshua 
Ashaolu, Thanh Do 
Le, Thi Kim Hong 
Hoang, Huy Thuan 
Nguyen & So-Young 
Park  

Bioactive Compounds 

and Biological 

Activities of Tuber 

Fleeceflower Root 

(Polygonum 

multiflorum Thunb.) 

Bioactive 

Compounds in the 

Storage Organs of 

Plants, SPRINGER 

11/2023 B 710.000 

 

Cộng mục (VII): 13.270.000 đồng 



Tổng cộng (I + II + III + IV + V + VI + VII):  3.711.915.000 đồng 

(Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm mười một triệu, chín trăm mười lăm ngàn đồng./.) 
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